TUẦN THỨ  1                     ( Buổi sáng )                   
 Từ ngày 17/8  đến ngày 21/8/2015 
	Thứ

Ngày
	Tiết
	Môn
	Tiết

PPCT
	Tên bài dạy
	Ghi chú  
GDKNS/BVMT
Giảm tải 

	Thứ2
 17/8

	
	Chào cờ
	
	 
	

	
	2
	Toán
	1
	Ôn tập các số đến 100
	

	
	3
	 Thể dục
	1
	Giới thiệu chương trình. Trò chơi diệt các con vật có hại
	

	
	4
	 Tập đọc
	1
	Có công mài sắt, có ngày nên kim
	KNS

	
	5
	 Tập đọc
	1
	Có công mài sắt, có ngày nên kim
	KNS

	Thứ 3
18/8

	1
	Toán
	2
	Ôn tập các số đến 100 ( tiếp)
	

	
	2
	 Thủ công
	1
	Gấp tên lửa ( tiết 1)
	

	
	3
	Chính tả
	1
	 Tập chép: Có công mài sắt, có ngày nên kim
	

	
	4
	Kể chuyện 
	1
	Có công mài sắt, có ngày nên kim
	

	
	
	
	
	
	

	Thứ 4
 19/8

	1
	Toán
	3
	Số hạng – Tổng
	

	
	2
	Tập đọc 
	3
	Tự thuật
	

	
	3
	Tập viết
	1
	Chữ hoa A
	KNS

	
	4
	  Đạo đức
	1
	Học tập sinh hoạt đúng giờ (Tiết 1)
	

	
	
	
	
	
	

	Thứ 5
 20/8

	1
	Mĩ thuật
	1
	Vẽ trang trí : Vẽ đậm vẽ nhạt
	

	
	2
	Toán
	4
	Luyện tập
	B2 cột 3 B3c; b5

	
	3
	LT và câu
	1
	Từ và câu.
	

	
	4
	 Chính tả
	2
	( Nghe viết) Ngày hôm qua đâu rồi.
	

	Thứ 6
  21/8

	1
	Toán
	5
	Đề  - xi – mét.                
	Bài 3

	
	2
	TLV
	1
	Tự giới thiệu – Câu và bài.
	KNS

	
	3
	Âm nhạc
	1
	Ôn tập các bài hát lớp 1- Nghe Quốc ca
	

	
	4
	Sinh hoạt
	
	Tuần 1
	

	
	5
	ATGT
	
	Bài 1:An toàn và nguy hiểm khi đi trên đường phố
	


	
	Ngày ....tháng ....năm 2015
Kiểm tra, nhận xét

............................

Hiệu trưởng


TUẦN THỨ  1           ( Buổi chiều  )                          
 Từ ngày 17/8  đến ngày 21/8/2015 
	Thứ

Ngày
	Tiết
	Môn
	Tiết

PPCT
	Tên bài dạy
	Ghi chú  
GDKNS/BVMT 

	Thứ2
 17/8

	
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	

	
	3
	
	
	
	

	
	4
	
	
	
	

	
	5
	
	
	
	

	Thứ 3
18/8

	1
	Thể dục 
	2
	Tập hợp hàng dọc – Dóng hàng điểm số
	

	
	2
	Anh
	
	
	

	
	3
	Anh
	
	
	

	
	4
	
	
	
	

	
	5
	
	
	
	

	Thứ 4
 19/8

	1
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	

	
	3
	
	
	
	

	
	4
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Thứ 5
 20/8

	1
	BDTV
	
	LuyỆNj đọc đúng bài : Có công mài sắt có ngày nên kim
	

	
	2
	TNXH
	
	Cơ quan vận động
	

	
	3
	BD Toán
	
	Ôn tập các số đến 100
	

	
	4
	
	
	
	

	Thứ 6
  21/8

	1
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	

	
	3
	
	
	
	

	
	4
	
	
	
	

	
	5
	
	
	
	


	
	Ngày ....tháng ....năm 2015
Kiểm tra, nhận xét

............................

Hiệu trưởng


TUẦN THỨ 2                                          
 Từ ngày  24/8  đến ngày  29/8/2015
	Thứ

Ngày
	Tiết
	Môn
	Tiết

PPCT
	Tên bài dạy
	Ghi chú  
GDKNS/BVMT
Giảm tải 

	Thứ2
  24/8

	
	Chào cờ
	
	
	

	
	2
	Toán
	6
	Luyện tập
	B3 cột 3

	
	3
	 Thể dục
	3
	Dàn hàng ngang – Dồn hàng. Trò chơi: Qua đường lội
	

	
	4
	  Tập đọc
	
	Phần thưởng
	KNS

	
	5
	 Tập đọc
	
	Phần thưởng
	KNS

	Thứ 3
 25/8

	1
	Toán
	7
	Số bị trừ – Số trừ – Hiệu
	Bài 2 d

	
	2
	Thủ công
	2
	Gấp tên lửa ( tiết 2)
	

	
	3
	Chính tả
	3
	( Tập chép) :Phần thưởng
	

	
	4
	Kể chuyện
	2
	Phần thưởng
	

	
	5
	
	
	
	

	Thứ 4
  26/8

	1
	Toán
	8
	Luyện tập
	B2 cột 3,b5

	
	2
	Tập đọc 
	
	Làm việc thật là vui
	KNS/Gián tiếp

	
	3
	Tập viết
	2
	Chữ hoa Ă, Â
	KNS

	
	4
	  Đạo đức
	2
	 Học tập sinh hoạt đúng giờ( tiết 2) 
	

	
	
	 
	
	
	

	Thứ 5
  27/8

	1
	Mĩ thuật  
	2
	TTMT: Xem tranh thiếu nhi
	

	
	2
	Toán
	9
	Luyện tập chung.
	B2 (e,g),b3(c),b5

	
	3
	 Chính tả
	4
	Làm việc thật là vui
	

	
	4
	LT và câu
	2
	Từ ngữ về học tập -Dấu chấm hỏi
	

	Thứ 6
 28/8

	1
	Toán
	10
	Luyện tập chung
	B3 cột 4,5;b5

	
	2
	TLV
	2
	Chào hỏi – Tự giới thiệu               
	KNS

	
	3
	Âm nhạc
	2
	Học hát: Bài Thật là hay
	

	
	4
	 Sinh hoạt

GDBTDS
	
	Tuần 2

Bài 1: Giới thiệu di sản thế giới Vịnh Hạ Long.( Tiết 1)
	

	
	
	
	
	
	

	
	Ngày ....tháng ....năm 2015
Kiểm tra, nhận xét

............................

Hiệu trưởng


TUẦN THỨ 2                                                ( Buổi chiều)                                  
        Từ ngày  25/8/2012 đến ngày 27/8 /2015
	Thứ

Ngày
	Tiết
	Môn
	Tiết

PPCT
	Tên bài dạy
	Ghi chú  
  

	Thứ2
  24/8

	
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	

	
	3
	
	
	
	

	
	4
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Thứ 3
 25/8

	
	Thể dục
	4
	Dàn hàng ngang – Dồn hàng. 

Trò chơi: Nhanh lên bạn ơi.
	

	
	
	Tiếng Anh
	
	
	

	
	
	Tiếng Anh
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Thứ 4

	1
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	

	
	3
	
	
	
	

	
	4
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	 

	Thứ 5
27/8  

	1
	 BD Tiếng Việt  
	
	Ôn : Từ và câu
	

	
	2
	TNXH
	2
	Bộ xương
	

	
	3
	 BD Toán  
	
	Số bị trừ, số trừ, hiệu
	

	
	4
	
	
	
	

	Thứ 6

	1
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	

	
	3
	
	
	
	

	
	4
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


	
	Ngày ....tháng ....năm 2015
Kiểm tra, nhận xét

............................

Hiệu trưởng


TUẦN THỨ 3                                          
 Từ ngày  7/9  đến ngày  11/9/2015
	Thứ

Ngày
	Tiết
	Môn
	Tiết

PPCT
	Tên bài dạy
	Ghi chú  
GDKNS/BVMT 

	Thứ2

7/9

	
	Chào cờ
	
	
	

	
	2
	 Tập đọc
	
	Bạn của Nai nhỏ
	KNS

	
	3
	  Tập đọc
	
	Bạn của Nai nhỏ
	KNS

	
	4
	Toán
	11
	Kiểm tra bài số 1
	

	
	5
	  Đạo đức
	3
	Biết nhận lỗi và sửa lỗi( Tiết 1)
	KNS

	Thứ 3
8/9

	1
	Toán
	12
	Phép cộng có tổng bằng 10
	B1(c4),b3(d2,3)

	
	2
	Thủ công
	3
	Gấp máy bay phản lực.
	

	
	3
	Chính tả
	5
	( Tập chép) : Bạn của Nai nhỏ
	


	
	4
	Kể chuyện
	3
	Bạn của Nai nhỏ
	

	
	5
	
	
	
	

	Thứ 4
9/9

	1
	 Thể dục
	5
	Quay phải quay trái. 

Trò chơi nhanh lên bạn ơi.
	

	
	2
	Toán
	13
	24 + 4; 36 + 24
	B3

	
	3
	Tập đọc 
	
	Gọi bạn
	

	
	4
	LT và câu
	3
	Từ chỉ sự vật – Kiểu câu Ai là gì?
	

	
	
	 
	
	
	

	Thứ 5
10/9

	1
	Mĩ thuật  
	3
	Vẽ theo mẫu: Vẽ lá cây
	

	
	2
	Toán
	14
	Luyện tập
	B1(d2), b5

	
	3
	 Chính tả
	6
	( Nghe viết) : Gọi bạn.
	

	
	4
	Tập viết
	3
	Chữ hoa B
	

	Thứ 6
11/9

	1
	Toán
	15
	9 cộng với một số: 9 + 5    
	B3

	
	2
	Âm nhạc
	3
	Ôn tập bài hát : Thật là hay
	

	
	3
	TLV
	3
	Sắp xếp câu trong bài. Lập danh sách học sinh.         
	

	
	4
	 Sinh hoạt

 ATGT
	
	               Tuần 3

Bài 2: Tìm hiểu đường phố.
	

	
	
	
	
	
	

	
	Ngày ....tháng ....năm 2015
Kiểm tra, nhận xét

............................

Hiệu trưởng


TUẦN THỨ 3                                                ( Buổi chiều)                                  
        Từ ngày   7/9 đến ngày  11/9 /2015 
	Thứ

Ngày
	Tiết
	Môn
	Tiết

PPCT
	Tên bài dạy
	Ghi chú  
  

	Thứ2

7/9

	
	BDToán
	
	Luyện tập chung
	

	
	2
	 BD Tiếng Việt
	
	Luyện đọc bài :Bạn của Nai nhỏ
	

	
	3
	Luyện viết
	
	Luyện viết chữ hoa A
	

	
	4
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Thứ 3
8/9

	
	Tiếng Anh
	
	
	

	
	
	Thể dục
	6
	Quay phải, Quay trái. Động tác vươn thở, tay
	

	
	
	BDToán
	
	Luyện tập chung
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Thứ 4
9/9

	1
	 BD Toán
	
	Ôn Phép cộng có tổng bằng 10
	

	
	2
	TNXH
	3
	    Hệ cơ
	

	
	3
	 BD Tiếng Việt  
	
	Ôn: Từ ngữ về học tập -Dấu chấm hỏi
	

	
	4
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	 

	Thứ 5
10/9

	1
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	

	
	3
	
	
	
	

	
	4
	
	
	
	

	Thứ 6
11/9

	1
	BD Tiếng Việt  
	
	Chào hỏi, tự giới thiệu
	

	
	2
	Luyện viết
	
	Luyện viết chữ hoa A(tiếp)
	

	
	3
	Tiếng Anh
	
	
	

	
	4
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


	
	Ngày ....tháng ....năm 2015
Kiểm tra, nhận xét

............................

Hiệu trưởng


TUẦN THỨ 4                                        Buổi sáng  
 Từ ngày  14/9  đến ngày  18/9/2015
Thứ 6 ngày 18 tháng 9 nghỉ đá bóng
	Thứ

Ngày
	Tiết
	Môn
	Tiết

PPCT
	Tên bài dạy
	Ghi chú  
GDKNS/BVMT 

	Thứ2

14/9

	
	Chào cờ
	
	
	

	
	2
	 Tập đọc
	
	Bím tóc đuôi sam
	KNS

	
	3
	  Tập đọc
	
	Bím tóc đuôi sam
	KNS

	
	4
	Toán
	16
	29 + 5
	B1(4,5);b2(c);

	
	5
	  Đạo đức
	4
	Biết nhận lỗi và sửa lỗi (Tiết 2)
	

	Thứ 3
15/9

	1
	Toán
	17
	49 + 25
	B1(4,5);b2

	
	2
	Thủ công
	4
	Gấp máy bay phản lực ( tiết 2)                
	

	
	3
	Chính tả
	7
	( Tập chép) : Bím tóc đuôi sam
	Có điều chỉnh

	
	4
	Kể chuyện
	4
	Bím tóc đuôi sam
	

	
	5
	
	
	
	

	Thứ 4
16/9

	1
	 Thể dục
	7
	Động tác chân.
	

	
	2
	Toán
	
	Luyện Tập
	B1(4);b3(2,3);b5

	
	3
	Tập đọc 
	
	 Trên chiếc bè.
	KNS

	
	4
	LT và câu
	4
	 Từ chỉ sự vật -Từ ngữ về ngày, tháng, năm.
	

	
	
	 
	
	
	

	Thứ 5
17/9

	1
	Mĩ thuật  
	4
	Vẽ tranh : Đề tài vườn cây
	

	
	2
	Toán
	19
	8 cộng với một số. 8 + 5
	B3

	
	3
	 Chính tả
	8
	( Nghe viết): Trên chiếc bè
	KNS

	
	4
	Tập viết
	4
	Chữ hoa C
	

	Thứ 7
19/9

	1
	Toán
	20
	28 + 5
	B1(4,5);b2

	
	2
	Âm nhạc
	4
	Học hát: Bài Xoè hoa
	

	
	3
	TLV
	4
	Cảm ơn – Xin lỗi. 
	KNS

	
	4
	 Sinh hoạt

 GDBTDS
	
	Tuần 4
Bài 1: Giới thiệu di sản thế giới Vịnh Hạ Long.( Tiết 2)
	

	
	
	
	
	
	

	
	Ngày ....tháng ....năm 2015
Kiểm tra, nhận xét

............................

Hiệu trưởng


TUẦN THỨ 4                                                 ( Buổi chiều)                                  
        Từ ngày   14/9 đến ngày  18/9 /2015 

	Thứ

Ngày
	Tiết
	Môn
	Tiết

PPCT
	Tên bài dạy
	Ghi chú  
  

	Thứ2

14/9

	
	BD Toán
	
	Luyện  26+4 ; 36+24
	

	
	2
	 BD Tiếng Việt
	
	Luyện đọc bài : Bím tóc đuôi sam
	

	
	3
	Luyện viết
	
	Luyện viết chữ hoa Ă,Â
	

	
	4
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Thứ 3
15/9

	
	Tiếng Anh
	
	
	

	
	
	Thể dục
	8
	Động tác lườn
	

	
	
	BDToán
	
	Ôn 9+5
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Thứ 4
16/9

	1
	 BD Toán
	
	Ôn  29+5
	

	
	2
	TNXH
	4
	Làm gì để xương và cơ phát triển tốt?
	KNS

	
	3
	 BD Tiếng Việt  
	
	 Ôn Từ chỉ sự vật – Kiểu câu Ai là gì?
	

	
	4
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	 

	Thứ 5
17/9

	1
	
	
	.
	

	
	2
	
	
	
	

	
	3
	
	
	
	

	
	4
	
	
	
	

	Thứ 7
19/9

	1
	BD Tiếng Việt  
	
	Luyện đọc bài: Gọi bạn
	

	
	2
	Luyện viết
	
	Luyện viết chữ hoa Ă,Â (tiếp theo)
	

	
	3
	Tiếng Anh
	
	
	

	
	4
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


	
	Ngày ....tháng ....năm 2015
Kiểm tra, nhận xét

............................

Hiệu trưởng


TUẦN THỨ 5                                        Buổi sáng  
 Từ ngày  21/9  đến ngày 26/9/2015
Thứ 3 ngày 22/9 nghỉ hội nghị cán bộ viên chức lao động
	Thứ

Ngày
	Tiết
	Môn
	Tiết

PPCT
	Tên bài dạy
	Ghi chú  
GDKNS/BVMT 

	Thứ2

21/9

	
	Chào cờ
	
	
	

	
	2
	Toán
	21
	38 + 25
	B1(4,5),b2,b4(2)

	
	3
	 Tập đọc
	
	Chiếc bút mực
	KNS

	
	4
	  Tập đọc
	
	Chiếc bút mực
	KNS

	
	5
	  Đạo đức
	
	Gọn gàng ngăn nắp ( Tiết 1)
	KNS/Liên hệ

	Thứ 4
23/9

	1
	Toán
	22
	Luyện tập
	Bài 4,5

	
	2
	Thủ công
	5
	Gấp máy bay đuôi rời ( tiết 1)
	

	
	3
	Chính tả
	9
	( Tập chép) : Chiếc bút mực
	

	
	4
	Kể chuyện
	5
	Chiếc bút mực
	

	
	5
	
	
	
	

	Thứ 5
24/9

	1
	 Thể dục
	23
	 Chuyển đội hình hàng dọc thành vòng tròn  và ngược lại
	

	
	2
	Toán
	
	Hình chữ nhật. Hình tứ giác.
	Bài3

	
	3
	Tập đọc 
	5
	  Mục lục sách
	

	
	4
	LT và câu
	5
	 Tên riêng – Câu kiểu : Ai là gì?
	Trực tiếp

	
	
	 
	
	
	

	Thứ 6
25/9

	1
	Mĩ thuật  
	24
	Tập nặn tạo dáng: Nặn hoặc vẽ xé dán con vật
	

	
	2
	Toán
	10
	Bài toán về nhiều hơn
	B1 không yêu cầu hs tóm tắt,b2

	
	3
	 Chính tả
	5
	( Nghe viết) Cái trống trường em
	

	
	4
	Tập viết
	5
	Chữ hoa D
	

	Thứ 7
26/9

	1
	Toán
	25
	Luyện tập
	Bài3

	
	2
	Âm nhạc
	5
	Ôn tập bài hát:Xoè hoa
	

	
	3
	TLV
	5
	Trả lời câu hỏi . Đặt tên cho bài. Luyện tập về mục lục.           
	KNS

	
	4
	 Sinh hoạt

 GDBTDS
	
	Tuần 5

Bài 3:  Hiệu lệnh của cảnh sát giao thông- Biển báo giao thông.
	

	
	
	
	
	
	

	
	Ngày ....tháng ....năm 2015
Kiểm tra, nhận xét

............................

Hiệu trưởng


TUẦN THỨ 5                                                 ( Buổi chiều)                                  
        Từ ngày   21/9 đến ngày  26/9 /2015
	Thứ

Ngày
	Tiết
	Môn
	Tiết

PPCT
	Tên bài dạy
	Ghi chú  
  

	Thứ2

21/9

	
	BD Toán
	
	Luyện tập 29+5;49+25
	

	
	2
	 BD Tiếng Việt
	
	Luyện đọc bài : Chiếc bút mực
	

	
	3
	Luyện viết
	
	Luyện viết chữ hoa B
	

	
	4
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Thứ 4
23/9

	
	Tiếng Anh
	
	
	

	
	
	Thể dục
	
	Học động tác bụng. Chuyển đội hình hàng dọc thành vòng tròn  và ngược lại.
	

	
	
	BDToán
	
	Luyện tập : 8+5 ; 28+5
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Thứ 5
24/9

	1
	 BD Toán
	
	Luyện tập : 8+5;28+5;38+25
	

	
	2
	TNXH
	
	Cơ quan tiêu hóa
	

	
	3
	 BD Tiếng Việt  
	
	Ôn  Từ chỉ sự vật -Từ ngữ về ngày, tháng, năm
	

	
	4
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	 

	Thứ 6
25/9

	1
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	

	
	3
	
	
	 
	

	
	4
	
	
	
	

	Thứ 7
26/9

	1
	BD Tiếng Việt  
	
	Luyện nói lời cảm ơn, xin lỗi
	

	
	2
	Luyện viết
	
	Luyện viết chữ hoa B(tiếp)
	

	
	3
	Tiếng Anh
	
	
	

	
	4
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	Ngày ....tháng ....năm 2012
Kiểm tra, nhận xét

............................

Hiệu trưởng


TUẦN THỨ 6                                        Buổi sáng  
 Từ ngày  28/9  đến ngày  2/10/2015
	Thứ

Ngày
	Tiết
	Môn
	Tiết

PPCT
	Tên bài dạy
	Ghi chú  
GDKNS/BVMT 

	Thứ2

28/9

	
	Chào cờ
	
	
	

	
	2
	Toán
	26
	7 cộng với một số: 7 + 5
	

	
	3
	 Tập đọc
	
	Mẩu giấy vụn
	KNS

	
	4
	  Tập đọc
	
	Mẩu giấy vụn
	KNS

	
	5
	  Đạo đức
	6
	Gọn gàng, ngăn nắp( Tiết 2)
	KNS

	Thứ 3
29/9

	1
	Toán
	27
	47 + 5
	

	
	2
	Thủ công
	6
	Gấp máy bay đuôi rời( Tiết 2)
	

	
	3
	Chính tả
	11
	Tập chép: Mẩu giấy vụn
	

	
	4
	Kể chuyện
	6
	Mẩu giấy vụn
	

	
	5
	
	
	
	

	Thứ 4
30/9

	1
	 Thể dục
	11
	Ôn 5 động tác của bài thể dục phát triển chung
	

	
	2
	Toán
	28
	47 + 25
	

	
	3
	Tập đọc 
	18
	Ngôi trường mới
	

	
	4
	LT và câu
	6
	Câu kiểu Ai là gì? Khẳng định, phủ định - Từ ngữ về đồ dùng học tập
	Bỏ bài tập 2

	
	
	 
	
	
	

	Thứ 5
1/10

	1
	Mĩ thuật  
	6
	Vẽ trang trí: Màu sắc, cách  vẽ màu vào hình có sẵn
	

	
	2
	Toán
	29
	Luyện tập
	

	
	3
	 Chính tả
	12
	(Nghe - viết): Ngôi trường mới
	KNS

	
	4
	Tập viết
	6
	Chữ hoa :Đ
	

	Thứ 6
 2/10

	1
	Toán
	30
	Bài toán về ít hơn
	

	
	2
	Âm nhạc
	6
	Học hát: Bài Múa vui
	

	
	3
	TLV
	6
	Khẳng định, phủ định - Luyện tập về mục lục sách
	Bỏ bài tập 1,2

KNS

	
	4
	 Sinh hoạt

 GDBTDS
	
	Tuần 6
Bài 2 :Những loài vật quý ở Vịnh Hạ Long (Tiết 1)
	

	
	
	
	
	
	

	
	Ngày ....tháng ....năm 2015
Kiểm tra, nhận xét

............................

Hiệu trưởng


TUẦN THỨ 6                                                ( Buổi chiều)                                  
 Từ ngày 28/9  đến ngày 2/10/2015 
	Thứ

Ngày
	Tiết
	Môn
	Tiết

PPCT
	Tên bài dạy
	Ghi chú  
  

	Thứ2

28/9

	
	BD Toán
	
	Luyện hình chữ nhật, hình tam giác 
	

	
	2
	 BD Tiếng Việt
	
	 Luyện đọc bài : Mẩu giấy vụn
	

	
	3
	Luyện viết
	
	Luyện viết chữ hoa :C
	

	
	4
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Thứ 3
29/9

	
	Tiếng Anh
	
	
	

	
	
	Thể dục
	12
	Ôn 5 động tác của bài thể dục phát triển chung
	

	
	
	BDToán
	
	Luyện tập bài toán về nhiều hơn
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Thứ 4
30/9

	1
	 BD Toán
	 
	Luyện tập chung
	

	
	2
	TNXH
	 
	Tiêu hóa thức ăn
	KNS

	
	3
	 BD Tiếng Việt  
	
	Ôn tập kiểu câu Ai là gì ?
	

	
	4
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Thứ 5
1/10

	1
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	

	
	3
	
	
	
	

	
	4
	
	
	
	

	Thứ 6
 2/10

	1
	BD Tiếng Việt  
	
	Luyện nói lời cảm ơn, xin lỗi
	

	
	2
	Luyện viết
	
	Luyện viết chữ hoa :C( tiếp )
	

	
	3
	Tiếng Anh
	
	
	

	
	4
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


	
	Ngày ....tháng ....năm 2015
Kiểm tra, nhận xét

............................

Hiệu trưởng


TUẦN THỨ 7                                       Buổi sáng  
 Từ ngày  5/10  đến ngày  10/10/2015
Thứ 5 ngày 9/10 nghỉ chuyên đề trường
	Thứ

Ngày
	Tiết
	Môn
	Tiết

PPCT
	Tên bài dạy
	Ghi chú  
GDKNS/BVMT 

	Thứ2

 5/10

	
	Chào cờ
	
	
	

	
	2
	Toán
	 19
	Luyện tập
	Bài1

	
	3
	 Tập đọc
	 20
	Người thầy cũ
	KNS

	
	4
	  Tập đọc
	31
	Người thầy cũ
	KNS

	
	5
	  Đạo đức
	7
	Chăm làm việc nhà (Tiết 1)
	KNS

	Thứ 3
6/10

	1
	Toán
	32
	 Ki-lô-gam
	Bài3

	
	2
	Thủ công
	7
	Gấp thuyền phẳng đáy không mui (Tiết 1)
	


	
	3
	Chính tả
	13
	Tập chép: Người thầy cũ
	Có điều chỉnh

	
	4
	Kể chuyện
	7
	Người thầy cũ
	

	
	5
	
	
	
	

	Thứ 4
 7/10

	1
	 Thể dục
	13
	 Động tác toàn thân
	

	
	2
	Toán
	33
	 Luyện tập
	Bài 2,b3(c2)b5

	
	3
	Tập đọc 
	21
	Thời khóa biểu
	

	
	4
	LT và câu
	7
	Từ ngữ về môn học - Từ chỉ hoạt động
	

	
	
	 
	
	
	

	Thứ 6
9/10

	1
	Mĩ thuật  
	7
	Vẽ tranh đề tài : Em đi học
	

	
	2
	Toán
	34
	 6 cộng với một số : 6 + 5
	B4,5

	
	3
	 Chính tả
	14
	Nghe - viết : Cô giáo lớp em
	Liên hệ

	
	4
	Tập viết
	7
	Chữ hoa: E, Ê
	

	Thứ 7
 10/10

	1
	Toán
	35
	26 + 5
	B1d2,b2, 

	
	2
	Âm nhạc
	7
	Ôn tập bài hát: Múa vui
	

	
	3
	TLV
	7
	Kể ngắn theo tranh-Luyện tập về thời khóa biểu
	

	
	4
	 Sinh hoạt

 GDBTDS
	
	Tuần 7

Bài 4: Đi bộ qua đường an toàn
	

	
	
	
	
	
	

	
	Ngày ....tháng ....năm 2015
Kiểm tra, nhận xét

............................

Hiệu trưởng


TUẦN THỨ 7                                                ( Buổi chiều)                                  

 Từ ngày 5/10 đến ngày 10/10 /2015
 Thứ 5 ngày 9/10 nghỉ chuyên đề trường
	Thứ

Ngày
	Tiết
	Môn
	Tiết

PPCT
	Tên bài dạy
	Ghi chú  
  

	Thứ2

 5/10

	
	BD Toán
	
	Ôn 7 cộng với một số ;7+5
	

	
	2
	 BD Tiếng Việt
	
	Luyện đọc bài :Người thầy cũ
	

	
	3
	Luyện viết
	
	Luyện viết chữ hoa: D
	

	
	4
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Thứ 3
6/10

	
	Tiếng Anh
	
	
	

	
	
	Thể dục
	14
	 Động tác nhảy- Trò chơi : Bịt mắt bắt dê
	

	
	
	BDToán
	
	Ôn 47+5; 47+25
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Thứ 4
 7/10

	1
	 BD Toán
	
	Luyện tập
	

	
	2
	TNXH
	7
	Ăn uống đầy đủ
	KNS

	
	3
	 BD Tiếng Việt  
	
	Ôn : Câu kiểu Ai là gì?  - Từ ngữ về đồ dùng học tập
	

	
	4
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	 

	Thứ 6
9/10

	1
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	

	
	3
	
	
	
	

	
	4
	
	
	
	

	Thứ 7
 10/10

	1
	BD Tiếng Việt  
	
	Luyện từ ngữ chỉ sự vật- Đặt câu theo mẫu Ai là gì?
	

	
	2
	Luyện viết
	
	Luyện viết chữ hoa: D ( tiếp )
	

	
	3
	Tiếng Anh
	
	
	

	
	4
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


	
	Ngày ....tháng ....năm 2015
Kiểm tra, nhận xét

............................

Hiệu trưởng


TUẦN THỨ 8                                                ( Buổi sáng)                                  
 Từ ngày   12/10  đến ngày 16/10 /2015 
	Thứ

Ngày
	Tiết
	Môn
	Tiết

PPCT
	Tên bài dạy
	Ghi chú  
GDKNS/BVMT 

	Thứ2
 12/10

	1
	Chào cờ
	
	 
	

	
	2
	Toán
	36
	36 + 15
	B1(d2),b2(c),b4

	
	3
	 Tập đọc
	22
	Người mẹ hiền
	KNS

	
	4
	  Tập đọc
	23
	Người mẹ hiền
	KNS

	
	5
	  Đạo đức
	8
	Chăm làm việc nhà (Tiết 2)
	KNS

	Thứ 3  13/10

	1
	Toán
	37
	Luyện tập
	B3, b5(b)

	
	2
	Thủ công  
	8
	Gấp thuyền phẳng đáy không mui (Tiết 2)
	

	
	3
	Chính tả
	15
	Tập chép: Người mẹ hiền
	

	
	4
	Kể chuyện
	8
	Người mẹ hiền
	

	
	
	
	
	
	

	Thứ 4  14/10

	1
	Thể dục  
	15
	Động tác điều hòa- Trò chơi: Bịt mắt bắt dê
	

	
	2
	Toán
	38
	Bảng cộng
	B2 (c4,5),b4

	
	3
	Tập đọc 
	24
	Bàn tay dịu dàng
	

	
	4
	LT và câu
	8
	Từ ngữ chỉ hoạt động, trạng thái. Dấu phẩy
	

	
	  

	Thứ 6
 15/10

	1
	Mĩ thuật
	8
	TTMH: Xem tranh “Tiếng đàn bầu”
	

	
	2
	Toán
	39
	Luyện tập
	B2,b5

	
	3
	 Chính tả
	16
	(Nghe – viết ): Bàn tay dịu dàng
	

	
	4
	Tập viết
	8
	Chữ hoa : G
	

	Thứ 7
 16/10

	1
	Toán
	40
	Phép cộng có tổng bằng 100
	B3

	
	2
	Âm nhạc
	8
	Ôn tập 3 bài hát : Thật là hay, Xòe hoa, Múa vui.
	Có điều chỉnh

	
	3
	TLV
	8
	Mời, nhờ, yêu cầu, đề nghị. Kể ngắn theo câu hỏi.
	KNS

	
	4
	 Sinh hoạt

 GDBTDS
	
	Tuần 8
Bài 2 :Những loài vật quý ở Vịnh Hạ Long (Tiết 2)
	

	
	
	
	
	
	

	
	Ngày ....tháng ....năm 2015
Kiểm tra, nhận xét

............................

Hiệu trưởng


TUẦN THỨ 8                                                ( Buổi chiều)                                  
 Từ ngày   12/10   đến ngày  16/10 /2015 
	Thứ

Ngày
	Tiết
	Môn
	Tiết

PPCT
	Tên bài dạy
	Ghi chú  
  

	Thứ2
 12/10

	1
	BD Toán
	
	Luyện: Bài toán về ít hơn
	

	
	2
	 BD Tiếng Việt
	
	Luyện đọc bài : Người mẹ hiền 
	

	
	3
	Luyện viết
	 
	Luyện viết chữ hoa Đ
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Thứ 3  13/10

	1
	Tiếng Anh
	
	
	

	
	2
	Thể dục
	16
	Ôn bài thể dục phát triển chung
	

	
	3
	BDToán
	
	Luyện Tập
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Thứ 4  14/10

	1
	 BD Toán
	
	Ôn : 6+5
	

	
	2
	TNXH
	8
	Ăn uống sạch sẽ
	KNS

	
	3
	 BD Tiếng Việt  
	
	Luyện: Từ ngữ về môn học - Từ chỉ hoạt động
	

	
	4
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	 

	Thứ 6
 15/10

	1
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	

	
	3
	
	
	
	

	
	4
	
	
	
	

	Thứ 7
 16/10

	1
	BD Tiếng Việt  
	
	Kể ngắn theo tranh-Luyện tập về thời khóa biểu
	

	
	2
	Luyện viết
	
	Luyện viết chữ hoa Đ (tiếp)
	

	
	3
	Tiếng Anh
	
	
	

	
	4
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


	
	Ngày ....tháng ....năm 2015
Kiểm tra, nhận xét

............................

Hiệu trưởng


TUẦN THỨ 9                                                ( Buổi sáng)                                  
 Từ ngày   1/10  đến ngày 24/10 /2015 

Thứ 3 ngày 20/10 nghỉ kỉ niệm 20/10

Thứ 6 ngày 23/10 nghỉ chuyên đề cụm
	Thứ

Ngày
	Tiết
	Môn
	Tiết

PPCT
	Tên bài dạy
	Ghi chú  
GDKNS/BVMT 

	Thứ7
 17/10

	
	Chào cờ
	
	
	

	
	2
	Toán
	41
	Lít
	B2(c3),b3

	
	3
	 Tập đọc
	25
	Ôn tập tiết 1
	

	
	4
	  Tập đọc
	26
	Ôn tập tiết 2
	

	
	5
	  Đạo đức
	9
	Chăm chỉ học tập ( Tiết 1)
	KNS

	Thứ 2  19/10

	1
	Toán
	42
	  Luyện tập
	B4

	
	2
	Thủ công  
	9
	 Gấp thuyền phẳng đáy có mui (T1)
	Có điều chỉnh

	
	3
	Chính tả
	17
	 Ôn tập tiết 3   
	

	
	4
	Kể chuyện
	
	Ôn tập tiết 4
	

	
	
	
	
	
	

	Thứ 4  21/10

	1
	Thể dục  
	17
	Ôn bài TD phát triển chung-điểm số 1-2;1-2 theo đội hình hàng dọc
	

	
	2
	Toán
	43
	       Luyện tập chung
	B1(d3),b3(c4,5),b5

	
	3
	Tập đọc 
	
	Ôn tập tiết 5   
	

	
	4
	LT và câu
	9
	Ôn tập tiết 6   
	

	
	
	  
	9
	Học hát: Bài Chúc mừng sinh nhật    
	

	Thứ 5
 22/10

	1
	Mĩ thuật
	9
	Vẽ theo mẫu: Vẽ cái mũ (nón)
	

	
	2
	Toán
	44
	Kiểm tra
	

	
	3
	 Chính tả
	
	Ôn tập tiết 7   
	

	
	4
	Tập viết
	9
	Ôn tập tiết 8   
	

	Thứ 7
 24/10

	1
	Toán
	45
	 Tìm một số hạng trong một tồng
	B1(g),b2(c4,5,6),b3

	
	2
	Âm nhạc
	9
	Học bài hát: Chúc mừng sinh nhật.
	

	
	3
	TLV
	18
	Ôn tập tiết 9
	

	
	4
	 Sinh hoạt

ATGT
	
	Tuần 9

Phương  tiện giao thông đường bộ
	

	
	
	
	
	
	

	
	Ngày ....tháng ....năm 2015
Kiểm tra, nhận xét

............................

Hiệu trưởng


TUẦN THỨ 9                                                ( Buổi chiều)                                  
 Từ ngày   17/10   đến ngày  24/10 /2012 
	Thứ

Ngày
	Tiết
	Môn
	Tiết

PPCT
	Tên bài dạy
	Ghi chú  
  

	Thứ7
 17/10

	
	BD Toán
	
	Luyện 26+5
	

	
	2
	 BD Tiếng Việt
	
	Luyện đọc bài :Đổi giày   
	

	
	3
	Luyện viết
	
	Luyện viết chữ hoa E,Ê
	

	
	4
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Thứ 2  19/10

	
	Tiếng Anh
	
	
	

	
	
	Thể dục
	18
	 Tiếp tục ôn bài thể dục phát triển chung-điểm số 1-2;1-2 theo đội hình hàng ngang
	

	
	
	BDToán
	
	Luyện 36+15
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Thứ 4  21/10

	1
	 BD Toán
	 
	Luyện  tập  
	

	
	2
	TNXH
	9
	 Đề phòng bệnh giun    
	KNS

	
	3
	 BD Tiếng Việt  
	
	 Từ ngữ chỉ hoạt động, trạng thái. Dấu phẩy
	

	
	4
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	 

	Thứ 5
 22/10

	1
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	

	
	3
	
	
	
	

	
	4
	
	
	
	

	Thứ 7
 24/10

	1
	BD Tiếng Việt  
	
	Luyện nói lời mời, nhờ, đề nghị. Kể ngắn theo câu hỏi    
	

	
	2
	Luyện viết
	
	Luyện viết chữ hoa E,Ê(tiếp)
	

	
	3
	Tiếng Anh
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	Ngày ....tháng ....năm 2015
Kiểm tra, nhận xét

............................

Hiệu trưởng


TUẦN THỨ 10                                                ( Buổi sáng)                                  
 Từ ngày 26/10  đến ngày 31 /10 /2015
Thứ 4 ngày 28 tháng 10 năm 2015 nghỉ chuyên đề thị xã
	Thứ

Ngày
	Tiết
	Môn
	Tiết

PPCT
	Tên bài dạy
	Ghi chú  
GDKNS/BVMT 

	Thứ2
 26/10

	
	Chào cờ
	
	
	

	
	2
	Toán
	46
	Số tròn chục trừ đi một số.
	B2

	
	3
	 Tập đọc
	28
	Sáng kiến của bé Hà
	KNS/ Trực tiếp

	
	4
	  Tập đọc
	29
	Sáng kiến của bé Hà
	KNS/ Trực tiếp

	
	5
	  Đạo đức
	10
	Chăm chỉ học tập ( Tiết 2)
	KNS

	Thứ 3
 27/10

	1
	Toán
	47
	 11 trừ đi một số: 11 -5
	B1(a), b3

	
	2
	Thủ công  
	10
	Gấp thuyền phẳng đáy có mui (tiết 2)
	

	
	3
	Chính tả
	19
	( Tập chép) : Ngày lễ
	

	
	4
	Kể chuyện
	10
	Sáng kiến của bé Hà
	

	
	
	
	
	
	

	Thứ 5
 29/10

	1
	Thể dục  
	19
	Bài thể dục phát triển chung
	

	
	2
	Toán
	48
	31 - 5
	B1(d2),b2©

	
	3
	Tập đọc 
	30
	Bưu thiếp.
	

	
	4
	LT và câu
	10
	Từ ngữ về họ hàng. Dấu chấm, dấu chấm hỏi.
	

	
	
	  
	
	
	

	Thứ 6
30 /10

	1
	Mĩ thuật
	10
	Vẽ tranh : Đề tài tranh chân dung
	Có điều chỉnh

	
	2
	Toán
	49
	51 -15               
	B1(c4,5), b2©,b3 

	
	3
	 Chính tả
	20
	( Nghe - viết):  Ông và cháu.
	

	
	4
	Tập viết
	10
	Chữ hoa :  H
	

	Thứ 7 31 /11

	1
	Toán
	50
	Luyện tập
	B2(c3),b3c,

	
	2
	Âm nhạc
	10
	Ôn tập bài hát:Chúc mừng sinh nhật
	

	
	3
	TLV
	10
	Kể về người thân
	KNS/ Trực tiếp

	
	4
	 Sinh hoạt

ATGT
	
	Tuần 10
Bài 3:Hoạt động trên Vịnh Hạ Long    (Tiết 1)
	

	
	
	
	
	
	

	
	Ngày ....tháng ....năm 2015
Kiểm tra, nhận xét

............................

Hiệu trưởng


TUẦN THỨ 10                                       ( Buổi chiều)
 Từ ngày 2610 đến ngày 31/10/2015
	Thứ

Ngày
	Tiết
	Môn
	Tiết

PPCT
	Tên bài dạy
	Ghi chú  
  

	Thứ2
 26/10

	
	BD Toán
	
	Luyện bảng cộng  
	

	
	2
	 BD Tiếng Việt
	
	Luyện đọc bài : Sáng kiến của bé Hà
	

	
	3
	Luyện viết
	
	Luyện viết bài ôn tập
	

	
	4
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Thứ 3
 27/10

	
	Tiếng Anh
	
	
	

	
	
	Thể dục
	
	
	

	
	
	BDToán
	
	Luyện tâp chung
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Thứ 5
 29/10

	1
	 BD Toán
	 
	Phép cộng có tổng bằng 100 
	

	
	2
	TNXH
	10
	
	

	
	3
	 BD Tiếng Việt  
	
	Luyện viết đoạn văn kể về cô giáo em
	

	
	4
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	 

	Thứ 6
30 /10

	1
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	

	
	3
	
	
	
	

	
	4
	
	
	
	

	Thứ 7 31 /11

	1
	BD Tiếng Việt  
	
	Luyện nói lời mời, nhờ, đề nghị
	

	
	2
	Luyện viết
	
	Luyện viết bài ôn tập
	

	
	3
	Tiếng Anh
	
	
	

	
	4
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


	
	Ngày ....tháng ....năm 2015
Kiểm tra, nhận xét

............................

Hiệu trưởng


TUẦN THỨ 11                                           ( Buổi sáng)                                  

 Từ ngày  5/11  đến ngày 10/11 /2012 
	Thứ

Ngày
	Tiết
	Môn
	Tiết

PPCT
	Tên bài dạy
	Ghi chú  
GDKNS/BVMT 

	Thứ2
  5/11

	
	Chào cờ
	
	
	

	
	2
	 Tập đọc
	31
	Bà cháu
	KNS/ Trực tiếp

	
	3
	  Tập đọc
	32
	Bà cháu
	KNS/ Trực tiếp

	
	4
	Toán
	51
	Luyện tập
	Bỏ câu b BT3

	
	5
	
	
	
	

	Thứ 3
  6/11

	1
	Toán
	52
	12 trừ đi một số: 12 -8
	

	
	2
	Mĩ thuật
	11
	Vẽ trang trí: Vẽ tiếp họa tiết vào đường diềm và vẽ màu
	

	
	3
	Chính tả
	21
	( Tập chép) :Bà cháu
	

	
	4
	Âm nhạc
	11
	Học hát: Bài Cộc cách tùng cheng
	

	
	
	
	
	Thứ 4/7/11/2012

Nghỉ tham dự chuyên đề cấp trường
	

	Thứ 5
  8/11

	1
	Toán
	53
	32 - 8
	Bỏ câu b BT4

	
	2
	Tập đọc 
	33
	Cây xoài của ông em
	   Gián tiếp

	
	3
	  Đạo đức
	11
	Thực hành kỹ năng giữa kỳ 1 
	

	
	4
	LT và câu
	11
	Từ ngữ về đồ dùng và công việc trong nhà
	

	
	
	
	
	
	

	Thứ 6
 9/11

	1
	Toán
	54
	52 - 28
	

	
	2
	 Chính tả
	22
	(Nghe - viết): Cây xoài của ông em
	

	
	3
	TNXH
	11
	Gia đình
	KNS

	
	4
	Kể chuyện
	11
	Bà cháu
	

	Thứ 7
 10/11

	1
	Toán
	55
	Luyện tập              
	

	
	2
	TLV
	11
	Chia buồn, an ủi. 
	KNS

	
	3
	Tập viết
	11
	Chữ hoa I
	

	
	4
	 Sinh hoạt
	
	Tuần 11
Bài 5: Phương tiện giao thông đường bộ
	

	
	
	
	
	
	

	
	Ngày ....tháng ....năm 2012
Kiểm tra, nhận xét

............................

Hiệu trưởng


TUẦN THỨ 11                                                ( Buổi chiều)                                  

 Từ ngày 5/11  đến ngày 9/11 /2012 

	Thứ

Ngày
	Tiết
	Môn
	Tiết

PPCT
	Tên bài dạy
	Ghi chú  
  

	Thứ2
  5/11

	
	TH Toán
	
	Luyện tập
	

	
	2
	 TH Tiếng Việt
	
	Luyện đọc bài:  Bà cháu  
	

	
	3
	Thể dục  
	21
	Trò chơi bỏ khăn, Ôn bài thể dục
	

	
	4
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Thứ 3
  6/11

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Thứ 4
  7/11

	1
	BD Toán
	 
	Ôn : 32 - 8  
	

	
	2
	 TH Tiếng Việt
	 
	 Luyện viết chữ hoa : I 
	

	
	3
	BD TiếngViệt
	
	Ôn Kể về người thân
	

	
	4
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	 

	Thứ 5
 8/11

	1
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	

	
	3
	
	
	
	

	
	4
	
	
	
	

	Thứ 6
  9/11

	1
	Thủ công  
	11
	 Ôn tập chương I: Kĩ thuật gấp hình
	

	
	2
	Thể dục
	22
	Trò chơi bỏ khăn, Ôn bài thể dục
	

	
	3
	Tiếng Anh
	
	
	

	
	4
	Tiếng Anh
	
	
	

	
	
	
	
	
	


	
	Ngày ....tháng ....năm 2012
Kiểm tra, nhận xét

............................

Hiệu trưởng


TUẦN THỨ 12                                                ( Buổi sáng)                                  

 Từ ngày  12/11  đến ngày  17/11 /2012 
	Thứ

Ngày
	Tiết
	Môn
	Tiết

PPCT
	Tên bài dạy
	Ghi chú  
GDKNS/BVMT 

	Thứ2
 12/11

	
	Chào cờ
	
	
	

	
	2
	 Tập đọc
	34
	Sự tích cây vú sữa
	KNS/Trực tiếp

	
	3
	  Tập đọc
	35
	Sự tích cây vú sữa
	KNS/Trực tiếp

	
	4
	Toán
	56
	Tìm số bị trừ
	

	
	5
	
	
	
	

	Thứ 3
  13/11

	1
	Toán
	57
	13 trừ đi một số
	

	
	2
	Mĩ thuật
	12
	Vẽ theo mẫu: Vẽ lá cờ Tổ quốc hoặc cờ lễ hội
	Có điều chỉnh

	
	3
	Chính tả
	23
	( Nghe -viết) Sự tích cây vú sữa
	

	
	4
	Âm nhạc
	12
	Ôn tập bài hát: Cộc cách tùng cheng
	

	
	
	
	
	Thứ 4/14/11/2012 Nghỉ tham dự chuyên đề cấp cụm
	

	Thứ 5
 15/11

	1
	Toán
	58
	33 - 5
	

	
	2
	Tập đọc 
	36
	Mẹ
	Trực tiếp

	
	3
	  Đạo đức
	12
	Quan tâm giúp đỡ bạn (Tiết 1)
	KNS

	
	4
	LT và câu
	12
	Từ ngữ về tình cảm. Dấu phẩy
	Trực tiếp

	
	
	
	
	 
	

	Thứ 6
 16/11

	1
	Toán
	59
	53 -15
	

	
	2
	 Chính tả
	24
	(Tập chép): Mẹ
	

	
	3
	TNXH
	12
	Đồ dùng trong gia đình.
	Bộ phận

	
	4
	Kể chuyện
	12
	Sự tích cây vú sữa
	

	Thứ 7
 17/11

	1
	Toán
	60
	 Luyện tập              
	

	
	2
	TLV
	12
	Ôn Chia buồn, an ủi -Kể về người thân
	

	
	3
	Tập viết
	12
	Chữ hoa K
	

	
	4
	 Sinh hoạt

GDBTDS
	
	Tuần 12

Bài 3:  Hoạt động trên Vịnh Hạ Long    (Tiết 2)
	

	
	
	
	
	
	

	
	Ngày ....tháng ....năm 2012
Kiểm tra, nhận xét

............................

Hiệu trưởng


TUẦN THỨ 12                                                ( Buổi chiều)                                  

 Từ ngày 12/11  đến ngày 17/11 /2012 

	Thứ

Ngày
	Tiết
	Môn
	Tiết

PPCT
	Tên bài dạy
	Ghi chú  
  

	Thứ2
 12/11

	
	TH Toán
	
	Luyện tìm số bị trừ
	

	
	2
	 TH Tiếng Việt
	
	Luyện đọc bài Sự tích cây vú sữa
	

	
	3
	Thể dục  
	23
	Trò chơi: Nhóm ba, nhóm bảy- Ôn bài thể dục. 
	

	
	4
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Thứ 3
  13/11

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Thứ 4
 14/11

	1
	BD Toán
	 
	 Ôn 33 - 5
	

	
	2
	 TH Tiếng Việt
	 
	Luyện chữ hoa K
	

	
	3
	BD TiếngViệt
	
	Ôn :  Từ ngữ về tình cảm. Dấu phẩy
	

	
	4
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	 

	Thứ 6
 16/11

	1
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	

	
	3
	
	
	
	

	
	4
	
	
	
	

	Thứ 7
 17/11

	1
	Thủ công  
	12
	Ôn tập chương 1: Kĩ thuật gấp hình.
	

	
	2
	Thể dục
	24
	Điểm số 1-2 theo đội hình vòng tròn. Trò chơi “Bỏ khăn”.
	

	
	3
	Tiếng Anh
	
	
	

	
	4
	Tiếng Anh
	
	
	

	
	
	
	
	
	


	
	Ngày ....tháng ....năm 2012
Kiểm tra, nhận xét

............................

Hiệu trưởng


TUẦN THỨ 13                                          ( Buổi sáng)                                  
 Từ ngày 19/11 đến ngày 24/11 /2012 
	Thứ

Ngày
	Tiết
	Môn
	Tiết

PPCT
	Tên bài dạy
	Ghi chú  
GDKNS/BVMT 

	Thứ2
 19/11

	
	Chào cờ
	
	
	

	
	2
	 Tập đọc
	36
	Bông hoa Niềm Vui
	 KNS/BVMT

	
	3
	  Tập đọc
	37
	Bông hoa Niềm Vui
	   KNS/BVMT

	
	4
	Toán
	61
	14 trừ đi một số : 14 - 8
	

	
	5
	
	
	Thứ 3/20/11 Nghỉ tổ chức kỉ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam
	

	Thứ 4
 21/11

	1
	Toán
	62
	34 - 8
	Bỏ câu b BT4

	
	2
	Mĩ thuật
	13
	Vẽ tranh: Đề tài vườn hoa hoặc công viên
	Có điều chỉnh, BVMT

	
	3
	Chính tả
	25
	Tập chép : Bông hoa Niềm Vui
	

	
	4
	Âm nhạc
	13
	Học hát:  Bài Chiến sĩ tí hon
	

	
	
	
	
	
	

	Thứ 5
 22/11

	1
	Toán
	63
	54 - 18
	

	
	2
	Tập đọc 
	38
	Quà của bố
	BVMT

	
	3
	  Đạo đức
	13
	Quan tâm giúp đỡ bạn ( Tiết 2)
	KNS

	
	4
	LT và câu
	13
	Từ ngữ về công việc trong gia đình. Câu kiểu: Ai làm gì?
	

	
	
	
	
	
	

	Thứ 6
 23/11

	1
	Toán
	64
	Luyện tập
	

	
	2
	 Chính tả
	26
	( Nghe viết): Quà của bố 
	

	
	3
	TNXH
	13
	Giữ sạch môi trường xung quanh nhà ở 
	KNS/BVMT

	
	4
	Kể chuyện
	13
	Bông hoa Niềm Vui
	

	Thứ 7
 24/11

	1
	Toán
	65
	15,16,17,18 trừ đi một số              
	

	
	2
	TLV
	13
	Kể về gia đình
	KNS

	
	3
	Tập viết
	13
	Chữ hoa L
	

	
	4
	 Sinh hoạt

 ATGT
	
	Tuần 13
Bài 6: Ngồi an toàn trên xe đạp, xe máy
	

	
	
	
	
	
	

	
	Ngày ....tháng ....năm 2012
Kiểm tra, nhận xét

............................

Hiệu trưởng


TUẦN THỨ 13                                                ( Buổi chiều)                                  

 Từ ngày 19/11  đến ngày 24/11 /2012 

	Thứ

Ngày
	Tiết
	Môn
	Tiết

PPCT
	Tên bài dạy
	Ghi chú  
  

	Thứ2
 19/11

	
	TH Toán
	
	Luyện  14 trừ di một số: 14 - 8
	

	
	2
	 TH Tiếng Việt
	
	Luyện đọc bài   Bông hoa niềm vui
	

	
	3
	Thể dục  
	25
	Trò chơi : Bỏ khăn và Nhóm ba nhóm bảy.
	

	
	4
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Thứ 3
 20/11

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Thứ 4
 21/11

	1
	BD Toán
	
	 Ôn: 34 – 8     
	

	
	2
	 TH Tiếng Việt
	
	 Luyện viết chữ hoa :  L
	

	
	3
	BD TiếngViệt
	
	Ôn :Từ ngữ về công việc trong gia đình. Câu kiểu: Ai làm gì?
	

	
	4
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	 

	Thứ 5
 22/11

	1
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	

	
	3
	
	
	
	

	
	4
	
	
	
	

	Thứ 6
 23/11

	1
	Thủ công  
	13
	 Gấp, cắt, dán hình tròn ( Tiết 1)
	

	
	2
	Thể dục
	26
	Điểm số 1 -2; 1-2 theo đội hình vòng tròn -Trò chơi: “Bịt mắt bắt dê”.
	

	
	3
	Tiếng Anh
	
	
	

	
	4
	Tiếng Anh
	
	
	

	
	
	
	
	
	


	
	Ngày ....tháng ....năm 2012
Kiểm tra, nhận xét

............................

Hiệu trưởng


TUẦN THỨ 14                                           ( Buổi sáng)                                  

 Từ ngày 26/11  đến ngày 30/11 /2012 

	Thứ

Ngày
	Tiết
	Môn
	Tiết

PPCT
	Tên bài dạy
	Ghi chú  
GDKNS/BVMT 

	Thứ2
 26/11

	
	Chào cờ
	
	 
	

	
	2
	 Tập đọc
	40
	Câu chuyện bó đũa
	KNS/BVMT

	
	3
	  Tập đọc
	41
	Câu chuyện bó đũa
	KNS/BVMT

	
	4
	Toán
	66
	55 -8 ; 56 -7 ; 37 - 8 ; 68 - 9
	

	
	5
	
	
	
	

	Thứ 3
 27/11

	1
	Toán
	67
	65 - 38; 46 -17;  57 - 28; 78 - 29
	

	
	2
	Chính tả
	14
	( Nghe viết) :Câu chuyện bó đũa
	

	
	3
	Mĩ thuật
	14
	Vẽ trang trí : Vẽ tiếp họa tiết vào hình vuông và vẽ màu
	

	
	4
	Âm nhạc
	14
	Ôn tập bài hát: Chiến sĩ tí hon
	Có điều chỉnh

	
	
	
	
	
	

	Thứ4
 28/11

	1
	Toán
	68
	Luyện tập 
	

	
	2
	Tập đọc 
	42
	Nhắn tin
	

	
	3
	  Đạo đức
	14
	Giữ gìn trường lớp sạch đẹp ( Tiết 1)
	KNS/BVMT

	
	4
	LT và câu
	14
	Từ ngữ về tình cảm gia đình.Câu kiểu Ai làm gì? Dấu chấm, dấu chấm hỏi.
	

	
	
	
	
	
	

	Thứ 5  29/11

	1
	Toán
	69
	Bảng trừ
	

	
	2
	 Chính tả
	28
	( Tập chép) : Tiếng võng kêu
	

	
	3
	TNXH
	14
	Phòng tránh ngộ độc khi ở nhà.
	KNS

	
	4
	Kể chuyện
	14
	Câu chuyện bó đũa
	 

	Thứ 6  30/11

	1
	Toán
	70
	 Luyện tập                
	

	
	2
	TLV
	14
	Quan sát tranh trả lời câu hỏi. Viết tin nhắn.
	

	
	3
	Tập viết
	14
	Chữ hoa M
	

	
	4
	 Sinh hoạt

 GDBTDS
	
	               Tuần 14

Bài 4: Chuỗi thức ăn ( Tiết 1)
	

	
	
	
	
	
	

	
	Ngày ....tháng ....năm 2012
Kiểm tra, nhận xét

............................

Hiệu trưởng


TUẦN THỨ 14                                               ( Buổi chiều)                                  
 Từ ngày 26/11  đến ngày  30/11 /2012 

	Thứ

Ngày
	Tiết
	Môn
	Tiết

PPCT
	Tên bài dạy
	Ghi chú  
  

	Thứ2
 26/11

	
	TH Toán
	
	Luyện  55 -8 ; 56 -7 ; 37 - 8 ; 68 – 9                  
	

	
	2
	 TH Tiếng Việt
	
	Luyện đọc bài : Câu chuyện bó đũa 
	

	
	3
	Thể dục  
	27
	Trò chơi: Vòng tròn
	

	
	4
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Thứ 3
 27/11

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Thứ4
 28/11

	1
	BD Toán
	 
	Ôn:  65 - 38; 46 -17; 57- 28; 78 - 29  
	

	
	2
	 TH Tiếng Việt
	 
	 Luyện viết chữ hoa :  M 
	

	
	3
	BD TiếngViệt
	 
	Ôn :  Kể về gia đình
	

	
	4
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	 

	Thứ 5  29/11

	1
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	

	
	3
	
	
	
	

	
	4
	
	
	
	

	Thứ 6  30/11

	1
	Thủ công  
	14
	Gấp, cắt, dán hình tròn ( Tiết 2)            
	

	
	2
	Thể dục
	28
	Trò chơi: Vòng tròn.
	

	
	3
	Tiếng Anh
	
	
	

	
	4
	Tiếng Anh
	
	
	

	
	
	
	
	
	


	
	Ngày ....tháng ....năm 2012
Kiểm tra, nhận xét

............................

Hiệu trưởng


TUẦN THỨ 15                                              ( Buổi sáng)                                  
 Từ ngày 3/12  đến ngày 7/12 /2012 
	Thứ

Ngày
	Tiết
	Môn
	Tiết

PPCT
	Tên bài dạy
	Ghi chú  
GDKNS/BVMT 

	Thứ2
 3/12

	
	Chào cờ
	
	
	

	
	2
	 Tập đọc
	43
	Hai anh em
	KNS/BVMT

	
	3
	  Tập đọc
	44
	Hai anh em
	KNS/BVMT

	
	4
	Toán
	71
	100 trừ đi một số.
	

	
	5
	
	
	
	

	Thứ 3
 4/12

	1
	Toán
	72
	Tìm số trừ
	

	
	2
	Chính tả
	29
	( Tập chép) :Hai anh em
	

	
	3
	Mĩ thuật
	15
	Vẽ theo mẫu: Vẽ cái cốc( cái li)
	Có điều chỉnh

	
	4
	Âm nhạc
	15
	Ôn tập 3 bài hát: Chúc mừng sinh nhật, Cộc cách tùng cheng
	Có điều chỉnh

	
	
	
	
	
	

	Thứ4
  5/12

	1
	Toán
	73
	Đường thẳng 
	

	
	2
	Tập đọc 
	45
	Bé Hoa
	

	
	3
	  Đạo đức
	15
	Giữ gìn trường lớp sạch đẹp ( Tiết 2)
	KNS/ BVMT

	
	4
	LT và câu
	15
	Từ chỉ đặc điểm. Câu kiểu: Ai thế nào?
	

	
	
	
	
	
	

	Thứ 5   6/12

	1
	Toán
	74
	Luyện tập
	

	
	2
	 Chính tả
	30
	( Nghe viết) : Bé Hoa
	

	
	3
	TNXH
	30
	Trường  học
	

	
	4
	Kể chuyện
	15
	Hai anh em
	 BVMT

	Thứ 6    7/12

	1
	Toán
	75
	 Luyện tập chung  
	

	
	2
	TLV
	15
	Chia vui. Kể về anh chị em.
	KNS

	
	3
	Tập viết
	15
	Chữ hoa N
	

	
	4
	 Sinh hoạt

 GDBTDS
	
	Tuần 15

Bài 4: Chuỗi thức ăn ( Tiết 2)
	

	
	
	
	
	
	

	
	Ngày ....tháng ....năm 2012
Kiểm tra, nhận xét

............................

Hiệu trưởng


TUẦN THỨ 15                                               ( Buổi chiều)                                  
          Từ ngày  3/12  đến ngày 7/12/2012 
	Thứ

Ngày
	Tiết
	Môn
	Tiết

PPCT
	Tên bài dạy
	Ghi chú  
  

	Thứ2
 3/12

	
	TH Toán
	
	Luyện 100 trừ đi một số  
	

	
	2
	 TH Tiếng Việt
	
	Luyện đọc bài  Hai anh em  
	

	
	3
	Thể dục  
	29
	Trò chơi : Vòng tròn
	

	
	4
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Thứ 3
 4/12

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Thứ4
  5/12

	1
	BD Toán
	 
	 Ôn : Tìm số trừ 
	

	
	2
	 TH Tiếng Việt
	 
	 Luyện viết chữ hoa :  N
	

	
	3
	 BD Tiếng Việt
	
	Ôn : Từ chỉ đặc điểm - Câu kiểu: Ai thế nào?
	

	
	4
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	 

	Thứ 5   6/12

	1
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	

	
	3
	
	
	
	

	
	4
	
	
	
	

	Thứ 6    7/12

	1
	Thủ công  
	15
	 Gấp, cắt, dán biển báo giao  thông chỉ lối đi thuận chiều và biển báo cấm xe đi ngược chiều  ( Tiết 1)      
	

	
	2
	Thể dục
	30
	Bài thể dục phát triển chung

Trò chơi : Vòng tròn.
	

	
	3
	Tiếng Anh
	
	
	

	
	4
	Tiếng Anh
	
	
	

	
	
	
	
	
	


	
	Ngày ....tháng ....năm 2011
Kiểm tra, nhận xét

............................

Hiệu trưởng


TUẦN THỨ 16                                              ( Buổi sáng)                                  
 Từ ngày 10/12 đến ngày 14/12/2012 
	Thứ

Ngày
	Tiết
	Môn
	Tiết

PPCT
	Tên bài dạy
	Ghi chú  
GDKNS/BVMT 

	Thứ2
 10/12

	
	Chào cờ
	
	
	

	
	2
	 Tập đọc
	46
	Con chó nhà hàng xóm
	KNS

	
	3
	  Tập đọc
	47
	Con chó nhà hàng xóm
	KNS

	
	4
	Toán
	76
	Ngày, giờ.
	

	
	5
	
	
	
	

	Thứ 3
 11/12

	1
	Toán
	77
	Thực hành xem đồng hồ.
	

	
	2
	Chính tả
	31
	( Tập chép) : Con chó nhà hàng xóm
	

	
	3
	Mĩ thuật
	16
	Tập nặn tạo dáng: Nặn hoặc vẽ, xé dán con vật
	 BVMT

	
	4
	Âm nhạc
	16
	Kể chuyện âm nhạc- Nghe nhạc
	Có điều chỉnh

	
	
	
	
	
	

	Thứ4
 12/12

	1
	Toán
	78
	Ngày, tháng.
	

	
	2
	Tập đọc 
	48
	Thời gian biểu.
	

	
	3
	  Đạo đức
	16
	Giữ trật tự vệ sinh nơi công cộng (Tiết 1)
	KNS

	
	4
	LT và câu
	16
	Từ về vật nuôi.Câu kiểu Ai thế nào?
	

	
	
	
	
	
	

	Thứ 5   13/12

	1
	Toán
	79
	Thực hành xem lịch
	

	
	2
	 Chính tả
	32
	( Nghe viết) : Trâu ơi!
	

	
	3
	TNXH
	16
	Các thành viên trong nhà trường
	KNS

	
	4
	Kể chuyện
	16
	Con chó nhà hàng xóm
	

	Thứ 6    14/12

	1
	Toán
	80
	Luyện tập chung
	

	
	2
	TLV
	16
	Khen ngợi. Kể ngắn về con vật.
 Lập thời gian biểu.
	 KNS/ BVMT

	
	3
	Tập viết
	16
	Chữ hoa O
	 BVMT

	
	4
	 Sinh hoạt

 GDBTDS
	
	Tuần 16

 Bài 5: Rừng ngập mặn ở VHL(tiết 1)
	

	
	
	
	
	
	

	
	Ngày ....tháng ....năm 2012
Kiểm tra, nhận xét

............................

Hiệu trưởng


TUẦN THỨ 16                                               ( Buổi chiều)                                  
                              Từ ngày 10/12 đến ngày 14/12/2012 

	Thứ

Ngày
	Tiết
	Môn
	Tiết

PPCT
	Tên bài dạy
	Ghi chú  
  

	Thứ2
 10/12

	
	TH Toán
	
	Luyện  Ngày, giờ  
	

	
	2
	 TH Tiếng Việt
	
	Luyện đọc bài Con chó nhà hàng xóm   
	

	
	3
	Thể dục  
	31
	Trò chơi Vòng tròn và Nhóm ba nhóm bảy.
	

	
	4
	
	
	
	

	Thứ 3
 11/12

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Thứ4
 12/12

	1
	BD Toán
	 
	 Ôn: Ngày, tháng.
	

	
	2
	 TH Tiếng Việt
	 
	 Luyện viết chữ hoa :  O
	

	
	3
	 BD Tiếng Việt
	
	Ôn : Từ về vật nuôi - Kể về anh chị em  
	

	
	4
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	 

	Thứ 5   13/12

	1
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	

	
	3
	
	
	
	

	
	4
	
	
	
	

	Thứ 6    14/12

	1
	Thủ công  
	16
	Gấp , cắt, dán biển báo giao thông chỉ lối đi thuận chiều và biển báo cấm xe đi ngược chiều ( tiết 2)
	

	
	2
	Thể dục
	32
	Trò chơi: Nhanh lên bạn ơi và Vòng tròn.
	

	
	3
	Tiếng Anh
	
	
	

	
	4
	Tiếng Anh
	
	
	

	
	
	
	
	
	


	
	Ngày ....tháng ....năm 2012
Kiểm tra, nhận xét

............................

Hiệu trưởng


TUẦN THỨ 17                                               ( Buổi sáng)                        
         

 Từ ngày  17/12  đến ngày 21/12/2012 

	Thứ

Ngày
	Tiết
	Môn
	Tiết

PPCT
	Tên bài dạy
	Ghi chú  
GDKNS/BVMT 

	Thứ2
 17/12

	
	Chào cờ
	
	
	

	
	2
	 Tập đọc
	49
	 Tìm ngọc
	

	
	3
	  Tập đọc
	50
	Tìm ngọc
	

	
	4
	Toán
	81
	Ôn tập về phép cộng và  phép trừ
	

	
	5
	
	
	
	

	Thứ 3
18/12

	1
	Toán
	82
	Ôn tập về phép cộng và  phép trừ 
( tiếp)
	

	
	2
	Chính tả
	33
	( Nghe viết) : Tìm ngọc
	

	
	3
	Mĩ thuật
	17
	TTMT: Xem tranh dân gian Phú quý, Gà mái( Tranh dân gian Đông Hồ)
	Có điều chỉnh

	
	4
	Âm nhạc
	17
	 Tập biểu diễn bài hát Chúc mừng sinh nhật, Cộc cách tùng cheng
	Có điều chỉnh

	
	
	
	
	
	

	Thứ 4
 19/12

	1
	Toán
	83
	Ôn tập về phép cộng và  phép trừ 
( tiếp)
	

	
	2
	Tập đọc 
	51
	Gà “tỉ tê với gà”.
	

	
	3
	  Đạo đức
	17
	Giữ trật tự vệ sinh nơi công cộng(T2)
	KNS/BVMT

	
	4
	LT và câu
	17
	 Từ ngữ về vật nuôi-Câu kiểu Ai thế nào?
	

	
	
	
	
	
	

	Thứ 5   20/12

	1
	Toán
	84
	Kiểm tra cuối học kì I   
	

	
	2
	 Chính tả
	34
	Kiểm tra cuối học kì I   
	

	
	3
	Kể chuyện
	17
	Kiểm tra cuối học kì I   
	

	
	4
	TNXH
	17
	Phòng tránh ngã khi ở trường.
	KNS

	Thứ 6  21/12

	1
	Toán
	85
	Ôn tập về hình học.
	

	
	2
	TLV
	17
	Ngạc nhiên, thích thú-Lập thời gian biểu
	

	
	3
	Tập viết
	17
	Chữ hoa Ô, Ơ
	

	
	4
	 Sinh hoạt

 GDBTDS
	
	Tuần 17

Bài 5:  Rừng ngập mặn ở VHL(tiết 2)
	

	
	Ngày ....tháng ....năm 2012
Kiểm tra, nhận xét

............................

Hiệu trưởng


TUẦN THỨ 17                                               ( Buổi chiều)                                  
 Từ ngày  17/12  đến ngày 21/12/2012 
	Thứ

Ngày
	Tiết
	Môn
	Tiết

PPCT
	Tên bài dạy
	Ghi chú  
  

	Thứ2
 17/12

	
	TH Toán
	
	Luyện Ôn tập về phép cộng và phép trừ. 
	

	
	2
	 TH Tiếng Việt
	
	Luyện đọc bài : Tìm ngọc   
	

	
	3
	Thể dục  
	33
	Trò chơi : Bịt mắt bắt dê và Nhóm ba nhóm bảy
	

	
	4
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Thứ 3
18/12

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Thứ 4
 19/12

	1
	BD Toán
	 
	Ôn tập về phép cộng và phép trừ (tiếp)
	

	
	2
	 TH Tiếng Việt
	 
	 Luyện viết chữ hoa : Ô, Ơ 
	

	
	3
	 BD Tiếng Việt
	
	 Ôn :Từ ngữ về vật nuôi-Câu kiểu Ai thế nào?
	

	
	4
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	 

	Thứ 5   20/12

	1
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	

	
	3
	
	
	
	

	
	4
	
	
	
	

	Thứ 6  21/12

	1
	Thủ công  
	17
	Gấp, cắt, dán Biển báo giao thông cấm đỗ xe ( tiết 1)
	

	
	2
	Thể dục
	34
	Trò chơi : Vòng tròn và Bỏ khăn.
	

	
	3
	Tiếng Anh
	
	
	

	
	4
	Tiếng Anh
	
	
	

	
	
	
	
	
	


	
	Ngày ....tháng ....năm 2012
Kiểm tra, nhận xét

............................

Hiệu trưởng


TUẦN THỨ 18                                              ( Buổi sáng)                                  
      Từ ngày 24 /12 đến ngày 28/12/2012 
	Thứ

Ngày
	Tiết
	Môn
	Tiết

PPCT
	Tên bài dạy
	Ghi chú  
GDKNS/BVMT 

	Thứ2
 24/12

	
	Chào cờ
	
	
	

	
	2
	 Tập đọc
	
	  Ôn tập tiết 1
	

	
	3
	  Tập đọc
	
	  Ôn tập tiết 2
	

	
	4
	Toán
	86
	 Ôn về đo lường
	

	
	5
	
	
	
	

	Thứ 3
 25/12

	1
	Toán
	87
	Ôn tập về giải toán.
	

	
	2
	Chính tả
	
	( Tập chép): Gà “tỉ tê với gà”.
	

	
	3
	Mĩ thuật
	18
	Vẽ trang trí: Vẽ màu vào hình có sẵn      ( tranh Gà mái)
	

	
	4
	Âm nhạc
	18
	Tập biểu diễn những bài hát đã học
	

	
	
	
	
	
	

	Thứ4
 26/12

	1
	Toán
	88
	Luyện tập chung 
	

	
	2
	Tập đọc 
	54
	Ôn tập tiết 3
	

	
	3
	  Đạo đức
	18
	Thực hành kỹ năng cuối kỳ 1           
	

	
	4
	LT và câu
	18
	Ôn tập tiết 4
	

	
	
	
	
	
	

	Thứ 6   27/12

	1
	Toán
	89
	Luyện tập chung
	

	
	2
	 Chính tả
	36
	Ôn tập tiết 5
	

	
	3
	Kể chuyện
	18
	Tìm ngọc
	

	
	4
	TNXH
	18
	Thực hành: Giữ gìn trường học sạch đẹp 
	BVMT

	
	
	
	
	 
	

	Thứ 6    28/12

	1
	Toán
	90
	Luyện tập chung
	

	
	2
	TLV
	18
	Ôn tập tiết 6
	

	
	3
	Tập viết
	18
	Ôn tập tiết 7
	

	
	4
	 Sinh hoạt
	
	Tuần 18
	

	
	
	
	
	
	

	
	Ngày ....tháng ....năm 2012
Kiểm tra, nhận xét

............................

Hiệu trưởng


TUẦN THỨ 18                                               ( Buổi chiều)                                  
                              Từ ngày 24/12 đến ngày 28/12 /2012 

	Thứ

Ngày
	Tiết
	Môn
	Tiết

PPCT
	Tên bài dạy
	Ghi chú  
  

	Thứ2
 24/12

	
	TH Toán
	
	Luyện Ôn tập về  đo lường
	

	
	2
	 TH Tiếng Việt
	
	Luyện đọc bài Thương ông
	

	
	3
	Thể dục  
	35
	Trò chơi: Vòng tròn và Nhanh lên bạn ơi.
	

	
	4
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Thứ 3
 25/12

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Thứ4
 26/12

	1
	BD Toán
	
	  Ôn tập về giải toán. 
	

	
	2
	 TH Tiếng Việt
	
	 Luyện viết  bài  Ôn tập     
	

	
	3
	 BD Tiếng Việt
	
	  Ôn tập tiết 8 
	

	
	4
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	 

	Thứ 5   27/12

	1
	
	
	 
	

	
	2
	
	
	
	

	
	3
	
	
	
	

	
	4
	
	
	
	

	Thứ6    28/12

	1
	Thủ công  
	18
	Gấp , cắt, dán Biển báo giao thông cấm đỗ xe ( tiết 2)
	

	
	2
	Thể dục
	36
	 Kiểm tra thể lực - Sơ kết học kỳ 1
	

	
	3
	Tiếng Anh
	
	
	

	
	4
	Tiếng Anh
	
	
	

	
	
	
	
	
	


	
	Ngày ....tháng ....năm 2012
Kiểm tra, nhận xét

............................

Hiệu trưởng


                    HỌC KÌ II
TUẦN THỨ 19                                              ( Buổi sáng)                                  
      Từ ngày 2/1  đến ngày  7/1/2013 
	Thứ

Ngày
	Tiết
	Môn
	Tiết

PPCT
	Tên bài dạy
	Ghi chú  
GDKNS/BVMT 

	Thứ4
  2/1

	
	Chào cờ
	
	
	

	
	2
	 Tập đọc
	
	Chuyện bốn mùa
	 BVMT

	
	3
	  Tập đọc
	
	Chuyện bốn mùa
	  BVMT

	
	4
	Toán
	91
	Tổng của nhiều số
	Bỏ cột 2 BT2

	
	5
	
	
	
	

	Thứ 5
 3/1

	1
	Toán
	92
	Phép nhân
	

	
	2
	Chính tả
	37
	( Tập chép) : Chuyện bốn mùa
	

	
	3
	Mĩ thuật
	19
	Vẽ tranh Đề tài Sân trường trong giờ chơi
	Có điều chỉnh

	
	4
	Âm nhạc
	19
	Học hát: Bài Trên con đường đến trường
	

	
	
	
	
	
	

	Thứ6
 4/1

	1
	Toán
	93
	Thừa số - tích
	

	
	2
	Tập đọc 
	
	Thư Trung thu
	KNS

	
	3
	  Đạo đức
	19
	Trả lại của rơi ( Tiết 1)
	KNS

	
	4
	LT và câu
	19
	Từ ngữ về các mùa. Đặt và trả lời câu hỏi Khi nào?
	

	
	
	
	

	Thứ 7   5/1

	1
	Toán
	94
	Bảng nhân 2
	

	
	2
	 Chính tả
	38
	( Nghe viết): Thư Trung thu
	

	
	3
	Kể chuyện
	19
	Chuyện bốn mùa
	

	
	4
	TNXH
	19
	Đường giao thông
	KNS

	Thứ 2    
  7/1
	1
	Toán
	95
	     Luyện tập             
	

	
	2
	TLV
	19
	Đáp lời chào. Lời tự giới thiệu.   
	KNS

	
	3
	Tập viết
	19
	Chữ hoa P
	

	
	4
	 Sinh hoạt

GDBTDS
	
	Tuần 19

Bài 6: Nước Vịnh Hạ Long  ( Tiết 1)
	

	
	
	 
	
	
	

	
	Ngày ....tháng ....năm 2013
Kiểm tra, nhận xét

............................

Hiệu trưởng


TUẦN THỨ 19                                              ( Buổi chiều)                                  
                              Từ ngày 2/1 đến ngày 7/1 /2013 
	Thứ

Ngày
	Tiết
	Môn
	Tiết

PPCT
	Tên bài dạy
	Ghi chú  
  

	Thứ4
   2/1

	
	TH Toán
	
	 Luyện Tổng của nhiều số
	

	
	
	 TH Tiếng Việt
	
	Luyên đọc bài : Chuyện Bốn mùa  
	

	
	
	Thể dục  
	37
	Trò chơi: Bịt mắt bắt dê và Nhanh lên bạn ơi.
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Thứ 5

	1
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	

	
	3
	
	
	
	

	
	4
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Thứ 6
  4/1

	1
	BD Toán
	
	Ôn  Thừa số - tích
	

	
	2
	 TH Tiếng Việt
	
	Luyện viết chữ hoa P
	

	
	3
	 BD Tiếng Việt
	
	Ôn: Từ ngữ về các mùa. Đặt và trả lời câu hỏi Khi nào?
	

	
	4
	Thể dục  
	37
	Trò chơi: Bịt mắt bắt dê và Nhanh lên bạn ơi.
	

	
	
	
	
	
	 

	Thứ 7   5/1

	1
	
	
	 
	

	
	2
	
	
	
	

	
	3
	
	
	
	

	
	4
	
	
	
	

	Thứ 2    
7/1
	1
	Thủ công  
	19
	Cắt, gấp, trang trí thiếp chúc mừng (T1)
	

	
	2
	Thể dục
	38
	Trò chơi: Bịt mắt bắt dê và Nhóm ba nhóm bảy
	

	
	3
	Tiếng Anh
	
	     
	

	
	4
	Tiếng Anh
	
	
	

	
	
	
	
	
	


	
	Ngày ....tháng ....năm 2013
Kiểm tra, nhận xét

............................

Hiệu trưởng


TUẦN THỨ 20                                              ( Buổi sáng)                                  
      Từ ngày  8/1  đến ngày 12/1/2013
	Thứ

Ngày
	Tiết
	Môn
	Tiết

PPCT
	Tên bài dạy
	Ghi chú  
GDKNS/BVMT 

	Thứ3
   8/1

	
	Chào cờ
	
	
	

	
	2
	 Tập đọc
	
	Ông Mạnh thắng Thần Gió
	KNS

	
	3
	  Tập đọc
	
	Ông Mạnh thắng Thần Gió
	KNS

	
	4
	Toán
	96
	Bảng nhân 3
	

	
	5
	
	 
	 
	

	Thứ 4
  9/1

	1
	Toán
	97
	Luyện tập
	

	
	2
	Chính tả
	39
	( Nghe -viết) : Gió 
	 BVMT

	
	3
	Mĩ thuật
	20
	Vẽ theo mẫu: vẽ cái túi xách ( giỏ xách) 
	Có điều chỉnh

	
	4
	Âm nhạc
	20
	Ôn tập bài hát : Trên con đường đến trường
	

	
	
	
	
	
	

	Thứ5
 10/1

	1
	Toán
	98
	Bảng nhân 4
	

	
	2
	Tập đọc 
	
	Mùa xuân đến
	 BVMT

	
	3
	  Đạo đức
	 20
	Trả lại của rơi ( Tiết 2)
	KNS

	
	4
	LT và câu
	20
	Từ ngữ về thời tiết . Đặt và trả lời câu hỏi Khi nào? Dấu chấm, dấu chấm than
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Thứ 6    11/1

	1
	Toán
	99
	Luyện tập
	

	
	2
	 Chính tả
	40
	(Nghe - viết) : Mưa bóng mây
	

	
	3
	 TNXH
	20
	An toàn khi đi các phương tiện giao thông
	KNS

	
	4
	Kể chuyện
	20
	Ông Mạnh thắng Thần Gió
	

	Thứ 7    12/1

	1
	Toán
	100
	    Bảng nhân 5
	

	
	2
	TLV
	20
	Tả ngắn về bốn mùa
	     BVMT

	
	3
	Tập viết
	20
	Chữ hoa Q
	

	
	4
	 Sinh hoạt

GDBTDS
	
	Tuần 20
Bài 6: Nước Vịnh Hạ Long  ( Tiết 2)
	

	
	
	
	
	
	

	
	Ngày ....tháng ....năm 2013
Kiểm tra, nhận xét

............................

Hiệu trưởng


TUẦN THỨ 20                                              ( Buổi chiều)                                  
                              Từ ngày  8/1 đến ngày 12/1 /2013
	Thứ

Ngày
	Tiết
	Môn
	Tiết

PPCT
	Tên bài dạy
	Ghi chú  
  

	Thứ3
  8/1

	
	TH Toán
	
	 Luyện Bảng nhân 3
	

	
	2
	 TH Tiếng Việt
	
	Luyện đọc bài: Ông Mạnh thắng Thần Gió     
	

	
	3
	Thể dục  
	39
	Đứng kiễng gót hai tay chống hông (dang ngang). Trò chơi: Chạy đổi chỗ, vỗ tay nhau.
	

	
	4
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Thứ4
 9/1

	
	
	
	 
	

	
	
	
	
	 
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Thứ 5
 10/1

	1
	BD Toán
	
	 Ôn Bảng nhân 4
	

	
	2
	 TH Tiếng Việt
	
	 Luyện viết chữ hoa Q   
	

	
	3
	 BD Tiếng Việt
	
	 Ôn Từ ngữ về thời tiết - Đặt và trả lời câu hỏi Khi nào? Dấu chấm, dấu chấm than
	

	
	4
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	 

	Thứ 6   11/1

	1
	
	
	 
	

	
	2
	
	
	
	

	
	3
	
	
	
	

	
	4
	
	
	
	

	Thứ 7    
 12/1
	1
	Thủ công  
	20
	Cắt, gấp, trang trí thiếp chúc mừng (T2)
	

	
	2
	Thể dục
	40
	Một số bài tập rèn luyện tư thế cơ bản. Trò chơi: Chạy đổi chỗ, vỗ tay nhau.
	

	
	3
	Tiếng Anh
	
	     
	

	
	4
	Tiếng Anh
	
	
	


	
	Ngày ....tháng ....năm 2013
Kiểm tra, nhận xét

............................

Hiệu trưởng


TUẦN THỨ 21                                              ( Buổi sáng)                                  
              Từ ngày 14/1  đến ngày  18/1/2013 
	Thứ

Ngày
	Tiết
	Môn
	Tiết

PPCT
	Tên bài dạy
	Ghi chú  
GDKNS/BVMT 

	Thứ2
  14/1

	
	Chào cờ
	
	
	

	
	2
	 Tập đọc
	
	Chim sơn ca và bông cúc trắng
	KNS/BVMT

	
	3
	  Tập đọc
	
	Chim sơn ca và bông cúc trắng
	KNS/BVMT

	
	4
	Toán
	101
	Luyện tập
	

	
	5
	
	
	
	

	Thứ3
 15/1

	1
	Toán
	102
	Đường gấp khúc, độ dài đường gấp khúc.
	

	
	2
	Chính tả
	41
	( TC): Chim sơn ca và bông cúc trắng
	 

	
	3
	Mĩ thuật
	21
	 Tập nặn tạo dáng tự do nặn hoặc vẽ dáng người 
	Có điều chỉnh

	
	4
	Âm nhạc
	21
	Học hát: Bài Hoa lá mùa xuân
	

	
	
	
	
	
	

	Thứ4
 16/1

	1
	Toán
	103
	 Luyện tập
	

	
	2
	Tập đọc 
	
	Vè chim
	 

	
	3
	  Đạo đức
	21
	Biết nói lời yêu cầu, đề nghị
	KNS

	
	4
	LT và câu
	21
	Từ ngữ về chim chóc. Đặt và trả lời câu hỏi ở đâu?
	

	
	
	
	
	
	

	Thứ 5   17/1

	1
	Toán
	104
	Luyện tập chung
	

	
	2
	 Chính tả
	42
	( Nghe -viết): Sân chim
	

	
	3
	 TNXH
	21
	Cuộc sống xung quanh
	KNS/BVMT

	
	4
	Kể chuyện
	21
	Chim sơn ca và bông cúc trắng
	

	Thứ6    
 18/1
	1
	Toán
	105
	Luyện tập chung
	

	
	2
	TLV
	21
	Đáp lời cảm ơn. Tả ngắn về loài chim.
	 KNS/BVMT

	
	3
	Tập viết
	21
	Chữ hoa : R
	

	
	4
	 Sinh hoạt

GDBTDS
	
	Tuần 21

Bài 7:Tàu thuyền trên Vịnh Hạ Long (Tiết 1)
	

	
	
	
	
	
	

	
	Ngày ....tháng ....năm 2013
Kiểm tra, nhận xét

............................

Hiệu trưởng


TUẦN THỨ 21                                               ( Buổi chiều)                                  
                              Từ ngày  14/1 đến ngày 18/1/2013 

	Thứ

Ngày
	Tiết
	Môn
	Tiết

PPCT
	Tên bài dạy
	Ghi chú  
  

	Thứ2
  14/1

	
	TH Toán
	
	Luyện tập     
	

	
	2
	 TH Tiếng Việt
	
	Luyện đọc bài :Chim sơn ca và bông cúc trắng       
	

	
	3
	Thể dục  
	41
	Đi thường theo vạch kẻ thẳng
	

	
	4
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Thứ3
 15/1

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Thứ4
 16/1

	1
	BD Toán
	
	Ôn : Đường gấp khúc, độ dài đường gấp khúc.
	

	
	2
	 TH Tiếng Việt
	
	 Luyện viết chữ hoa R 
	

	
	3
	 BD Tiếng Việt
	
	Ôn: Từ ngữ về chim chóc- Đặt và trả lời câu hỏi ở đâu?
	

	
	4
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	 

	Thứ 5   17/1

	1
	
	
	 
	

	
	2
	
	
	
	

	
	3
	
	
	
	

	
	4
	
	
	
	

	Thứ 6    
 18/1
	1
	Thủ công  
	21
	Gấp, cắt, dán phong bì.( Tiết 1)
	

	
	2
	Thể dục
	42
	Đi  theo vạch kẻ thẳng hai tay chống hông ( dang ngang). Trò chơi: Nhảy ô
	

	
	3
	Tiếng Anh
	
	     
	

	
	4
	Tiếng Anh
	
	
	

	
	
	
	
	
	


	
	Ngày ....tháng ....năm 2013
Kiểm tra, nhận xét

............................

Hiệu trưởng


TUẦN THỨ 22                                              ( Buổi sáng)                                  
              Từ ngày 21/1  đến ngày25/1/2013 
	Thứ

Ngày
	Tiết
	Môn
	Tiết

PPCT
	Tên bài dạy
	Ghi chú  
GDKNS/BVMT 

	Thứ2
   21/1

	
	Chào cờ
	
	
	

	
	2
	 Tập đọc
	
	  Một trí khôn hơn trăm trí khôn
	KNS

	
	3
	  Tập đọc
	
	  Một trí khôn hơn trăm trí khôn
	KNS

	
	4
	Toán
	106
	Kiểm tra
	

	
	5
	
	
	
	

	Thứ3
 22/1

	1
	Toán
	107
	 Phép chia
	

	
	2
	Chính tả
	43
	( Nghe viết): Một trí khôn hơn trăm trí khôn.
	

	
	3
	Mĩ thuật
	22
	Vẽ trang trí : Trang trí đường diềm
	

	
	4
	Âm nhạc
	22
	Ôn tập bài hát: Hoa lá mùa xuân
	

	
	
	
	
	
	

	Thứ4
 23/1

	1
	Toán
	108
	Bảng chia 2
	

	
	2
	Tập đọc 
	66
	Cò và Cuốc
	KNS

	
	3
	  Đạo đức
	22
	Biết nói lời yêu cầu, đề nghị (Tiết 2)
	

	
	4
	LT và câu
	22
	Từ ngữ về loài chim - Dấu chấm, dấu chấm phẩy.
	 BVMT

	
	
	
	
	
	

	Thứ 5    
 24/1

	1
	Toán
	109
	Một phần hai.
	Có điều chỉnh

	
	2
	 Chính tả
	44
	( Nghe - viết): Cò và Cuốc
	

	
	3
	 TNXH
	22
	Cuộc sống xung quanh ( Tiếp)
	KNS/BVMT

	
	4
	Kể chuyện
	22
	Một trí khôn hơn trăm trí khôn
	

	Thứ 6    
 25/1
	1
	Toán
	110
	Luyện tập
	Bỏ BT5

	
	2
	TLV
	22
	Đáp lời xin lỗi. Tả ngắn về loài chim.
	KNS

	
	3
	Tập viết
	22
	Chữ hoa : S
	

	
	4
	 Sinh hoạt

GDBTDS
	
	Tuần 22

Bài 7:Tàu thuyền trên VHL (T2)
	

	
	
	
	
	
	

	
	Ngày ....tháng ....năm 2013
Kiểm tra, nhận xét

............................

Hiệu trưởng


TUẦN THỨ 22                                               ( Buổi chiều)                                  
                              Từ ngày 21/1  đến ngày 25/1 /2013 

	Thứ

Ngày
	Tiết
	Môn
	Tiết

PPCT
	Tên bài dạy
	Ghi chú  
  

	Thứ2
   21/1

	
	TH Toán
	
	Luyện bảng nhân 2,3,4,5
	

	
	2
	 TH Tiếng Việt
	
	Luyện đọc bài :Một trí khôn hơn trăm trí khôn         
	

	
	3
	Thể dục  
	43
	Ôn một số bài tập đi theo vạch kẻ thẳng.Trò chơi : Nhảy ô.
	

	
	4
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Thứ3
 22/1

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Thứ4
 23/1

	1
	BD Toán
	
	 Ôn Bảng chia 2  
	

	
	2
	 TH Tiếng Việt
	
	 Luyện viết chữ hoa  S
	

	
	3
	 BD Tiếng Việt
	
	Ôn Đáp lời cảm ơn - Tả ngắn về loài chim
	

	
	4
	
	
	 
	

	
	
	
	
	
	 

	Thứ 5    
 24/1

	1
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	

	
	3
	
	
	
	

	
	4
	
	
	
	

	Thứ 6    
 25/1
	1
	Thủ công  
	22
	Gấp, cắt, dán phong bì.( Tiết 2)
	

	
	2
	Thể dục
	44
	Đi kiễng gót hai tay chống hông. Trò chơi: Nhảy ô
	

	
	3
	Tiếng Anh
	 
	
	

	
	4
	Tiếng Anh
	
	
	

	
	
	
	
	
	


	
	Ngày ....tháng ....năm 2013
Kiểm tra, nhận xét

............................

Hiệu trưởng


TUẦN THỨ 23                                              ( Buổi sáng)                                  
              Từ ngày  28/1  đến ngày  1/2/2013 
	Thứ

Ngày
	Tiết
	Môn
	Tiết

PPCT
	Tên bài dạy
	Ghi chú  
GDKNS/BVMT 

	Thứ2
 28/1

	
	Chào cờ
	
	
	

	
	2
	 Tập đọc
	67
	Bác sĩ Sói
	KNS

	
	3
	  Tập đọc
	68
	Bác sĩ Sói
	KNS

	
	4
	Toán
	111
	Số bị chia - số chia - Thương
	

	
	5
	
	 
	 
	

	Thứ3
  29/1

	1
	Toán
	112
	Bảng chia 3
	

	
	2
	Chính tả
	45
	( Tập chép):   Bác sĩ Sói
	

	
	3
	Mĩ thuật
	23
	Tập vẽ tranh đề tài: Mẹ hoặc cô giáo
	Có điều chỉnh  BVMT

	
	4
	Âm nhạc
	23
	Học hát: Bài Chú chim nhỏ dễ thương
	

	
	
	
	
	
	

	Thứ4
 30/1

	1
	Toán
	113
	Một phần ba
	Có điều chỉnh

	
	2
	Tập đọc 
	69
	  Nội quy Đảo Khỉ
	 BVMT

	
	3
	  Đạo đức
	23
	Lịch sự khi nhận và gọi điện thoại(T1)
	

	
	4
	LT và câu
	23
	Từ ngữ về muông thú .  Đặt và trả lời câu hỏi: Như thế nào?
	

	
	
	
	
	
	

	Thứ 5    
 31/1

	1
	Toán
	114
	Luyện tập
	

	
	2
	 Chính tả
	46
	(NV): Ngày hội đua voi ở Tây Nguyên
	

	
	3
	 TNXH
	23
	Ôn tập : Xã hội
	

	
	4
	Kể chuyện
	23
	Bác sĩ Sói
	

	Thứ 6      1/2
	1
	Toán
	115
	    Tìm một thừa số của phép nhân.
	

	
	2
	TLV
	23
	Đáp lời khẳng định. Viết về nội quy
	Bỏ bài tập 1,2

KNS

	
	3
	Tập viết
	23
	Chữ hoa : T
	

	
	4
	 Sinh hoạt

GDBTDS
	
	Tuần 23

Bài 8: Ngoại khóa ( Tiết 1)
	

	
	
	
	
	
	

	
	Ngày ....tháng ....năm 2013
Kiểm tra, nhận xét

............................

Hiệu trưởng


TUẦN THỨ 23                                               ( Buổi chiều)                                  
                              Từ ngày  28/1  đến ngày 1/2 /2013 

	Thứ

Ngày
	Tiết
	Môn
	Tiết

PPCT
	Tên bài dạy
	Ghi chú  
  

	Thứ2
 28/1

	
	TH Toán
	
	Luyện Số bị chia - số chia - Thương    
	

	
	2
	 TH Tiếng Việt
	
	Luyện đọc bài  Bác sĩ sói        
	

	
	3
	Thể dục  
	45
	Trò chơi : Kết bạn
	

	
	4
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Thứ3
  29/1

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Thứ4
 30/1

	1
	BD Toán
	
	 Ôn Bảng chia 3
	

	
	2
	 TH Tiếng Việt
	
	Luyện viết chữ hoa T
	

	
	3
	 BD Tiếng Việt
	
	Ôn : Từ ngữ về muông thú . Đặt và trả lời câu hỏi: Như thế nào?
	

	
	4
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	 

	Thứ 5    
 31/1

	1
	
	
	 
	

	
	2
	
	
	
	

	
	3
	
	
	
	

	
	4
	
	
	
	

	Thứ 6      1/2
	1
	Thủ công  
	23
	Ôn tập chương 2: Phối hợp gấp, cắt, dán hình.
	

	
	2
	Thể dục
	46
	Đi nhanh chuyển sang chạy. Trò chơi: Kết bạn .
	

	
	3
	Tiếng Anh
	
	
	

	
	4
	Tiếng Anh
	
	
	

	
	
	
	
	
	


	
	Ngày ....tháng ....năm 2013
Kiểm tra, nhận xét

............................

Hiệu trưởng


TUẦN THỨ 24                                              ( Buổi sáng)                                  
              Từ ngày  4/2  đến ngày  22/2/2013 

	Thứ

Ngày
	Tiết
	Môn
	Tiết

PPCT
	Tên bài dạy
	Ghi chú  
GDKNS/BVMT 

	Thứ2
  4/2

	
	Chào cờ
	
	
	

	
	2
	 Tập đọc
	70
	Quả tim Khỉ
	KNS

	
	3
	  Tập đọc
	71
	Quả tim Khỉ
	KNS

	
	4
	Toán
	116
	 Luyện tập
	

	
	5
	
	 
	 
	

	Thứ3
  5/2

	1
	Toán
	117
	Bảng chia 4
	

	
	2
	Chính tả
	47
	( Nghe viết):   Quả tim Khỉ
	

	
	3
	Mĩ thuật
	24
	Vẽ theo mẫu: Vẽ con vật
	BVMT

	
	4
	Âm nhạc
	24
	Ôn tập bài hát: Chú chim nhỏ dễ thương
	Có điều chỉnh

	
	
	
	
	Từ ngày 6/2/2013- 19/2/2013

Nghỉ Tết âm lịch
	

	Thứ4
 20/2

	1
	Toán
	118
	Một phần tư
	Có điều chỉnh 

	
	2
	Tập đọc 
	72
	Voi nhà
	KNS

	
	3
	  Đạo đức
	24
	Lịch sự khi nhận và gọi điện thoại (T 2)
	KNS

	
	4
	LT và câu
	24
	Từ ngữ về loài thú .  Dấu chấm, dấu chấm phẩy.
	

	
	
	
	
	
	

	Thứ 5    
21/2 

	1
	Toán
	119
	Luyện tập
	Bỏ BT5

	
	2
	 Chính tả
	48
	( NV): Voi nhà
	

	
	3
	 TNXH
	24
	Cây sống ở đâu?
	 BVMT

	
	4
	Kể chuyện
	24
	Quả tim Khỉ
	

	Thứ 6      22/2
	1
	Toán
	120
	Bảng chia 5
	

	
	2
	TLV
	24
	Đáp lời phủ định.  Nghe- Trả lời câu hỏi.
	    Bỏ BT1,2

	
	3
	Tập viết
	24
	Chữ hoa : U, Ư
	

	
	4
	 Sinh hoạt
	
	Tuần 24
	

	
	
	
	
	
	

	
	Ngày ....tháng ....năm 2013
Kiểm tra, nhận xét

............................

Hiệu trưởng


TUẦN THỨ 24                                              ( Buổi chiều)                                  
                              Từ ngày 4/2 đến ngày 22/2/2013 
	Thứ

Ngày
	Tiết
	Môn
	Tiết

PPCT
	Tên bài dạy
	Ghi chú  
  

	Thứ2
  4/2

	
	TH Toán
	
	 Luyện tập 
	

	
	2
	 TH Tiếng Việt
	
	Luyện đọc bài  Quả tim Khỉ       
	

	
	3
	Thể dục  
	47
	Đi nhanh chuyển sang chạy.

Trò chơi : Kết bạn.
	

	
	4
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Thứ3
  5/2

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Từ ngày 6/2/2013- 19/2/2013

Nghỉ Tết âm lịch
	

	
	
	
	
	
	

	Thứ4
 20/2

	1
	BD Toán
	
	Ôn Bảng chia 4
	

	
	2
	 TH Tiếng Việt
	
	Luyện viết chữ hoa : U, Ư
	

	
	3
	 BD Tiếng Việt
	
	Ôn Từ ngữ về loài thú-Dấu chấm, dấu chấm phẩy.
	

	
	4
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	 

	Thứ 5    
21/2 

	1
	
	
	 
	

	
	2
	
	
	
	

	
	3
	
	
	
	

	
	4
	
	
	
	

	Thứ 6      22/2
	1
	Thủ công  
	24
	Ôn tập chương 2: Phối hợp gấp, cắt, dán hình.
	

	
	2
	Thể dục
	48
	Ôn một số bài tập đi theo vạch kẻ thẳng và đi nhanh chuyển sang chạy -Trò chơi  Nhảy ô.
	

	
	3
	Tiếng Anh
	
	     
	

	
	4
	Tiếng Anh
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	Ngày ....tháng ....năm 2013
Kiểm tra, nhận xét

............................

Hiệu trưởng


TUẦN THỨ 25                                              ( Buổi sáng)                                  
              Từ ngày 25/2  đến ngày  2/3/2013 
	Thứ

Ngày
	Tiết
	Môn
	Tiết

PPCT
	Tên bài dạy
	Ghi chú  
GDKNS/BVMT 

	Thứ2
  25/2

	
	Chào cờ
	
	
	

	
	2
	 Tập đọc
	
	Sơn Tinh, Thuỷ Tinh
	

	
	3
	  Tập đọc
	
	Sơn Tinh, Thuỷ Tinh
	

	
	4
	Toán
	121
	Một phần năm
	Có điều chỉnh

	
	5
	
	
	
	

	Thứ3
 26/2

	1
	Toán
	122
	Luyện tập
	

	
	2
	Chính tả
	49
	( Tập chép):   Sơn Tinh, Thuỷ Tinh
	

	
	3
	Mĩ thuật
	25
	Vẽ trang trí: Tập vẽ hoạ tiết dạng hình vuông, hình tròn
	

	
	4
	Âm nhạc
	25
	Ôn tập hai bài hát: Trên con đường đến trường, Hoa lá mùa xuân
	

	
	
	
	
	
	

	Thứ4
  27/2

	1
	Toán
	123
	Luyện tập chung
	

	
	2
	Tập đọc 
	
	Bé nhìn biển
	

	
	3
	  Đạo đức
	25
	Thực hành kĩ năng giữa học kỳ 2
	

	
	4
	LT và câu
	25
	Từ ngữ về sông biển.  Đặt và trả lời câu hỏi Vì sao?
	

	
	
	
	
	Thứ 5 /28/2/2013
Nghỉ tham dự chuyên đề cấp Trường
	

	Thứ 6    
1/3 

	1
	Toán
	124
	Giờ , phút 
	

	
	2
	 Chính tả
	50
	( Nghe -viết) Bé nhìn biển
	

	
	3
	 TNXH
	25
	Một số loài cây sống trên cạn
	KNS

	
	4
	Kể chuyện
	25
	Sơn Tinh, Thuỷ Tinh
	

	Thứ 7       2/3
	1
	Toán
	125
	Thực hành xem đồng hồ
	

	
	2
	TLV
	25
	Đáp lời đồng ý .Quan sát tranh trả lời câu hỏi
	KNS

	
	3
	Tập viết
	25
	Chữ hoa : V
	

	
	4
	 Sinh hoạt
	
	Tuần 25
	

	
	
	
	
	
	

	
	Ngày ....tháng ....năm 2013
Kiểm tra, nhận xét

............................

Hiệu trưởng


TUẦN THỨ 25                                              ( Buổi chiều)                                  
                              Từ ngày 25/2 đến ngày 2/3 /2013 

	Thứ

Ngày
	Tiết
	Môn
	Tiết

PPCT
	Tên bài dạy
	Ghi chú  
  

	Thứ2
  25/2

	
	TH Toán
	
	Luyện Một phần năm   
	

	
	2
	 TH Tiếng Việt
	
	Luyện đọc bài: Sơn Tinh, Thuỷ Tinh        
	

	
	3
	Thể dục  
	49
	Ôn một số bài tập rèn luyện TTCB.

Trò chơi : Nhảy đúng, nhảy nhanh
	

	
	4
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Thứ3
 26/2

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Thứ4
  27/2

	1
	BD Toán
	
	Luyện tập chung
	

	
	2
	 TH Tiếng Việt
	
	Luyện viết chữ hoa :V
	

	
	3
	 BD Tiếng Việt
	 
	Ôn Từ ngữ về sông biển.  Đặt và trả lời câu hỏi Vì sao?
	

	
	4
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	 

	Thứ 5    
28/2 

	1
	
	
	 
	

	
	2
	
	
	
	

	
	3
	
	
	
	

	
	4
	
	
	
	

	Thứ 7       2/3
	1
	Thủ công  
	25
	Làm dây xúc xích trang trí.
	

	
	2
	Thể dục
	50
	 Một số bài tập rèn luyện TTCB.

Trò chơi : Nhảy đúng, nhảy nhanh
	

	
	3
	Tiếng Anh
	
	     
	

	
	4
	Tiếng Anh
	
	
	

	
	
	
	
	
	


	
	Ngày ....tháng ....năm 2013
Kiểm tra, nhận xét

............................

Hiệu trưởng


TUẦN THỨ 26                                              ( Buổi sáng)                                  
              Từ ngày 4/3  đến ngày  8/3/2013 
	Thứ

Ngày
	Tiết
	Môn
	Tiết

PPCT
	Tên bài dạy
	Ghi chú  
GDKNS/BVMT 

	Thứ2
  4/3

	
	Chào cờ
	
	
	

	
	2
	 Tập đọc
	
	Tôm Càng và Cá Con
	KNS

	
	3
	  Tập đọc
	
	Tôm Càng và Cá Con
	KNS

	
	4
	Toán
	126
	Luyện tập
	

	
	5
	
	 
	 
	

	Thứ3
  5/3

	1
	Toán
	127
	Tìm số bị chia
	

	
	2
	Chính tả
	51
	( Tập chép) : Vì sao cá không biết nói
	

	
	3
	Mĩ thuật
	26
	  Vẽ tranh: Đề tài con vật (vật nuôi)
	Có điều chỉnh

	
	4
	Âm nhạc
	26
	Học hát: bài Chim chích bông
	

	
	
	
	 
	
	

	Thứ4
  6/3

	1
	Toán
	128
	Luyện tập
	

	
	2
	Tập đọc 
	
	Sông Hương
	

	
	3
	  Đạo đức
	26
	Lịch sự khi đến nhà người khác
	KNS

	
	4
	LT và câu
	26
	Từ ngữ về sông biển.   Dấu phẩy
	

	
	
	
	
	
	

	Thứ 5    
 7/3

	1
	Toán
	129
	Kiểm tra giữa học kì II
	

	
	2
	 Chính tả
	
	Kiểm tra giữa học kì II
	

	
	3
	Kể chuyện
	
	Kiểm tra giữa học kì II
	

	
	4
	
	
	 
	

	Thứ6                  8/3
	1
	Toán
	130
	 Chu vi hình tam giác,chu vi hình tứgiác
	

	
	2
	TLV
	26
	Đáp lời đồng ý- Tả ngắn về biển
	KNS

	
	3
	Tập viết
	26
	Chữ hoa  X
	

	
	4
	 TNXH
	26
	Một số loài cây sống dưới nước
	KNS

	
	5
	 Sinh hoạt
	
	Tuần 26
	

	
	Ngày ....tháng ....năm 2013
Kiểm tra, nhận xét

............................

Hiệu trưởng


TUẦN THỨ 26                                              ( Buổi chiều)                                  
                              Từ ngày 4/3 đến ngày 8/3 /2013
	Thứ

Ngày
	Tiết
	Môn
	Tiết

PPCT
	Tên bài dạy
	Ghi chú  
  

	Thứ2
  4/3

	
	TH Toán
	
	Luyện tập
	

	
	2
	 TH Tiếng Việt
	
	Luyện đọc bài  Tôm càng và cá con       
	

	
	3
	Thể dục  
	51
	Ôn một số bài tập RLTTCB

Trò chơi : Kết bạn.
	

	
	4
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Thứ3
  5/3

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Thứ4
  6/3

	1
	BD Toán
	
	Ôn Tìm số bị chia
	

	
	2
	 TH Tiếng Việt
	
	Luyện viết chữ hoa X
	

	
	3
	 BD Tiếng Việt
	
	Ôn Từ ngữ về sông biển - Dấu phẩy
	

	
	4
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	 

	Thứ 5    
 7/3

	1
	
	
	 
	

	
	2
	
	
	
	

	
	3
	
	
	
	

	
	4
	
	
	
	

	Thứ6                  8/3
	1
	Thủ công  
	26
	Làm dây xúc xích trang trí.( Tiếp)
	

	
	2
	Thể dục
	52
	Hoàn thiện bài tập RLTTCB
	

	
	3
	Tiếng Anh
	
	     
	

	
	4
	Tiếng Anh
	
	
	

	
	
	
	
	
	


	
	Ngày ....tháng ....năm 2013
Kiểm tra, nhận xét

............................

Hiệu trưởng


TUẦN THỨ 27                                              ( Buổi sáng)                                  
              Từ ngày 16/3  đến ngày  20/3/2015 

	Thứ

Ngày
	Tiết
	Môn
	Tiết

PPCT
	Tên bài dạy
	Ghi chú  
GDKNS/BVMT 

	Thứ2
16/3

	
	Chào cờ
	
	
	

	
	2
	 Tập đọc
	
	Ôn tập tiết 1
	

	
	3
	  Tập đọc
	
	Ôn tập tiết 2
	

	
	4
	Toán
	131
	Số 1 trong phép nhân và phép chia.
	

	
	5
	
	
	
	

	Thứ3
12/3

	1
	Toán
	132
	Số 0 trong phép nhân và phép chia. 
	

	
	2
	Chính tả
	53
	Nghe - viết : Sông Hương
	

	
	3
	Mĩ thuật
	27
	Vẽ theo mẫu: Vẽ cặp sách học sinh
	Có điều chỉnh

	
	4
	Âm nhạc
	27
	Ôn tập bài hát : Chim chích bông
	

	
	
	
	
	
	

	Thứ4
13/3

	1
	Toán
	133
	Luyện tập
	

	
	2
	Tập đọc 
	
	 Ôn tập tiết 3 
	

	
	3
	  Đạo đức
	27
	Lịch sự khi đến nhà người khác ( Tiếp)
	KNS

	
	4
	LT và câu
	27
	Ôn tập tiết 4
	

	
	
	
	
	
	

	Thứ 5           14/3
	1
	Toán
	134
	Luyện tập chung
	

	
	2
	 Chính tả
	54
	Ôn tập tiết 5
	

	
	3
	 TNXH
	27
	Loài vật sống ở đâu?
	

	
	4
	Kể chuyện
	26
	Tôm Càng và Cá Con
	

	Thứ 6
15/3

	1
	Toán
	135
	Ôn tập
	

	
	2
	TLV
	
	Ôn tập tiết 6
	

	
	3
	Tập viết
	
	Ôn tập tiết 7
	

	
	4
	 Sinh hoạt
	
	Tuần 27
	

	
	
	
	
	
	

	
	Ngày ....tháng ....năm 2013
Kiểm tra, nhận xét

............................

Hiệu trưởng


TUẦN THỨ 27                                              ( Buổi chiều)                                  
                              Từ ngày 11/3 đến ngày 15/3 /2013 

	Thứ

Ngày
	Tiết
	Môn
	Tiết

PPCT
	Tên bài dạy
	Ghi chú  
  

	Thứ2
11/3

	
	TH Toán
	
	Luyện tập
	

	
	2
	 TH Tiếng Việt
	
	Đọc bài : Mùa nước nổi        
	

	
	3
	Thể dục  
	53
	 Bài tập RLTTCB 
	

	
	4
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Thứ3
12/3

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Thứ4
13/3

	1
	BD Toán
	
	Ôn Số 0 trong phép nhân và phép chia. 
	

	
	2
	 TH Tiếng Việt
	
	Luyện viết bài Sông Hương
	

	
	3
	 BD Tiếng Việt
	
	Ôn Đáp lời đồng ý- Tả ngắn về biển
	

	
	4
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	 

	Thứ 5           14/3
	1
	
	
	 
	

	
	2
	
	
	
	

	
	3
	
	
	
	

	
	4
	
	
	
	

	Thứ 6
15/3

	1
	Thủ công  
	27
	Làm đồng hồ đeo tay ( tiết 1)
	

	
	2
	Thể dục
	54
	Trò chơi: Tung vòng vào đích.
	

	
	3
	Tiếng Anh
	
	
	

	
	4
	Tiếng Anh
	
	
	

	
	
	
	
	
	


	
	Ngày ....tháng ....năm 2013
Kiểm tra, nhận xét

............................

Hiệu trưởng


TUẦN THỨ 28                                             ( Buổi sáng)                                  
              Từ ngày 18/3  đến ngày 22/3/2013 
	Thứ

Ngày
	Tiết
	Môn
	Tiết

PPCT
	Tên bài dạy
	Ghi chú  
GDKNS/BVMT 

	Thứ2
  18/3

	
	Chào cờ
	
	
	

	
	2
	 Tập đọc
	
	Kho báu
	KNS

	
	3
	  Tập đọc
	
	Kho báu
	KNS

	
	4
	Toán
	136
	Luyện tập chung
	

	
	5
	
	
	
	

	Thứ3
  19/3

	1
	Toán
	137
	 Đơn vị , chục, trăm, nghìn
	

	
	2
	Chính tả
	55
	( Nghe viết) : Kho báu
	

	
	3
	Mĩ thuật
	28
	Vẽ trang trí : Vẽ thêm vào hình có sẵn
( vẽ gà) và vẽ màu
	

	
	4
	Âm nhạc
	28
	Học hát: bài Chú ếch con
	

	
	
	
	
	
	

	Thứ4
  20/3

	1
	Toán
	138
	So sánh các số tròn trăm
	

	
	2
	Tập đọc 
	
	 Cây dừa
	

	
	3
	  Đạo đức
	28
	Giúp đỡ người khuyết tật ( tiết 1)
	KNS

	
	4
	LT và câu
	28
	Từ ngữ về cây cối - Đặt và trả lời câu hỏi Để làm gì?Dấu chấm, dấu phẩy.
	

	
	
	
	
	
	

	Thứ 5    
 21/3

	1
	Toán
	139
	Các số tròn chục từ 110 đến 200
	

	
	2
	 Chính tả
	56
	( Nghe viết) : Cây dừa
	

	
	3
	 TNXH
	28
	Một số loài vật sống trên cạn.
	KNS

	
	4
	Kể chuyện
	28
	Kho báu
	

	Thứ 6       22/3
	1
	Toán
	140
	Các số từ 101 đến 110
	

	
	2
	TLV
	28
	Đáp lời chia vui - Tả ngắn về cây cối
	KNS

	
	3
	Tập viết
	28
	Chữ hoa Y
	

	
	4
	 Sinh hoạt
	
	Tuần 28
	

	
	
	
	
	
	

	
	Ngày ....tháng ....năm 2013
Kiểm tra, nhận xét

............................

Hiệu trưởng


TUẦN THỨ 28                                              ( Buổi chiều)                                  
                              Từ ngày 18/3 đến ngày 22/3/2013
	Thứ

Ngày
	Tiết
	Môn
	Tiết

PPCT
	Tên bài dạy
	Ghi chú  
  

	Thứ2
  18/3

	
	TH Toán
	
	Luyện tập chung   
	

	
	2
	 TH Tiếng Việt
	
	Luyện đọc bài : Kho báu        
	

	
	3
	Thể dục  
	55
	Tung vòng vào đích.
	

	
	4
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Thứ3
  19/3

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Thứ4
  20/3

	1
	BD Toán
	
	Luyện :Đơn vị , chục, trăm, nghìn
	

	
	2
	 TH Tiếng Việt
	
	Luyện viết chữ hoa Y
	

	
	3
	 BD Tiếng Việt
	
	Ôn : Từ ngữ về cây cối - Đặt và trả lời câu hỏi Để làm gì? Dấu chấm, dấu phẩy.
	

	
	4
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	 

	Thứ 5    
 21/3

	1
	
	
	 
	

	
	2
	
	
	
	

	
	3
	
	
	
	

	
	4
	
	
	
	

	Thứ 6       22/3
	1
	Thủ công  
	28
	Làm đồng hồ đeo tay( tiết 2)
	

	
	2
	Thể dục
	56
	Trò chơi: Tung vòng vào đích và chạy đổi chỗ, vỗ tay nhau.
	

	
	3
	Tiếng Anh
	
	
	

	
	4
	Tiếng Anh
	
	
	

	
	
	
	
	
	


	
	Ngày ....tháng ....năm 2013
Kiểm tra, nhận xét

............................

Hiệu trưởng


TUẦN THỨ 29                                            ( Buổi sáng)                                  
              Từ ngày  25/3  đến ngày  30/3/2012 
	Thứ

Ngày
	Tiết
	Môn
	Tiết

PPCT
	Tên bài dạy
	Ghi chú  
GDKNS/BVMT 

	Thứ2
  25/3

	
	Chào cờ
	
	
	

	
	2
	 Tập đọc
	
	Những quả đào
	KNS

	
	3
	  Tập đọc
	
	Những quả đào
	KNS

	
	4
	Toán
	141
	Các số từ 111 đến 200
	

	
	5
	
	 
	Thứ 3 ngày 26/3/2013

Nghỉ tham gia hoạt động ngoại khóa
	

	Thứ 4
  27/3

	1
	Toán
	142
	Các số có ba chữ số
	

	
	2
	Chính tả
	57
	( Tập chép) : Những quả đào
	

	
	3
	Mĩ thuật
	29
	Tập nặn tạo dáng: Nặn hoặc vẽ, xé dán con vật
	

	
	4
	Âm nhạc
	29
	Ôn tập bài hát: Chú ếch con
	

	
	
	
	 
	
	

	Thứ 5
 28/3

	1
	Toán
	143
	So sánh các số có ba chữ số
	

	
	2
	Tập đọc 
	
	Cây đa quê hương
	

	
	3
	  Đạo đức
	29
	Giúp đỡ người khuyết tật ( Tiếp)
	KNS

	
	4
	LT và câu
	29
	Từ ngữ về cây cối- Đặt và trả lời câu hỏi Để làm gì?
	

	
	
	
	
	
	

	Thứ 6    
  29/3

	1
	Toán
	144
	Luyện tập
	

	
	2
	 Chính tả
	58
	( Nghe viết): Hoa phượng
	

	
	3
	 TNXH
	29
	Một số loài vật sống dưới nước
	KNS/BĐ

	
	4
	Kể chuyện
	29
	Những quả đào
	

	Thứ 7              30/3
	1
	Toán
	145
	Mét
	

	
	2
	TLV
	29
	Đáp lời chia vui -Nghe trả lời câu hỏi
	KNS

	
	3
	Tập viết
	29
	Chữ hoa A  (kiểu 2)
	

	
	4
	 Sinh hoạt
	 
	Tuần 29
	

	
	
	
	
	
	

	
	Ngày ....tháng ....năm 2013
Kiểm tra, nhận xét

............................

Hiệu trưởng


TUẦN THỨ 29                                             ( Buổi chiều)                                  
                              Từ ngày  25/3  đến ngày 30/3 /2013 

	Thứ

Ngày
	Tiết
	Môn
	Tiết

PPCT
	Tên bài dạy
	Ghi chú  
  

	Thứ2
  25/3

	   1
	TH Toán
	
	Luyện Các số từ 111 đến 200   
	

	
	2
	 TH Tiếng Việt
	
	Luyện đọc bài  Những quả đào     
	

	
	3
	Thể dục  
	57
	Trò chơi:Con cóc là cậu ông trời và chuyển bóng tiếp sức
	

	
	4
	
	
	
	

	
	
	
	
	Thứ 3 ngày 26/3/2013

Nghỉ tham gia hoạt động ngoại khóa
	

	Thứ 4
  27/3

	   1
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	

	
	3
	
	
	
	

	
	4
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Thứ 5
 28/3

	1
	BD Toán
	
	Ôn:  Các số có ba chữ số    
	

	
	2
	 TH Tiếng Việt
	
	Luyện viết chữ hoa A (kiểu 2)     
	

	
	3
	 BD Tiếng Việt
	
	Ôn : Đáp lời chia vui - Tả ngắn về cây cối
	

	
	4
	
	
	 
	

	
	
	
	
	
	 

	Thứ 6    
  29/3

	1
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	

	
	3
	
	
	
	

	
	4
	
	
	
	

	Thứ 7               30/3
	1
	Thủ công  
	29
	Làm vòng đeo tay ( tiết 1)
	

	
	2
	Thể dục
	58
	Trò chơi: Con cóc là cậu ông trời- Tâng cầu.
	

	
	3
	Tiếng Anh
	
	
	

	
	4
	Tiếng Anh
	
	
	

	
	
	
	
	
	


	
	Ngày ....tháng ....năm 2013
Kiểm tra, nhận xét

............................

Hiệu trưởng


TUẦN THỨ 30                                              ( Buổi sáng)                                  
              Từ ngày  1/4  đến ngày  5/4/2013 
	Thứ

Ngày
	Tiết
	Môn
	Tiết

PPCT
	Tên bài dạy
	Ghi chú  
GDKNS/BVMT 

	Thứ2
   1/4

	
	Chào cờ
	
	
	

	
	2
	 Tập đọc
	
	Ai ngoan sẽ được thưởng
	KNS

	
	3
	  Tập đọc
	
	Ai ngoan sẽ được thưởng
	KNS

	
	4
	Toán
	146
	Ki lô mét
	

	
	5
	
	 
	
	

	Thứ3
   2/4

	1
	Toán
	147
	Mi li mét
	

	
	2
	Chính tả
	59
	( Nghe -viết)Ai ngoan sẽ được thưởng
	

	
	3
	Mĩ thuật
	30
	Vẽ tranh: Đề tài vệ sinh môi trường
	Có điều chỉnh

	
	4
	Âm nhạc
	30
	Học hát: Bài Bắc kim thang
	

	
	
	
	
	
	

	Thứ4
   3/4

	1
	Toán
	148
	Luyện tập
	

	
	2
	Tập đọc 
	
	Cháu nhớ Bác Hồ
	

	
	3
	  Đạo đức
	30
	 Bảo vệ loài vật có ích ( Tiết 1)
	KNS/BVMT/BĐ

	
	4
	LT và câu
	30
	Từ ngữ về Bác Hồ
	

	
	
	
	
	
	

	Thứ 5    
 4/4

	1
	Toán
	149
	Viết số thành tổng các trăm, chục, đơn vị 
	

	
	2
	 Chính tả
	60
	( Nghe - viết): Cháu nhớ Bác Hồ
	

	
	3
	 TNXH
	30
	Nhận biết cây cối và các con vật
	KNS/BĐ

	
	4
	Kể chuyện
	30
	Ai ngoan sẽ được thưởng
	

	Thứ 6       5/4
	1
	Toán
	150
	Phép cộng không nhớ trong phạm vi 1000
	

	
	2
	TLV
	30
	Nghe – Trả lời câu hỏi.
	

	
	3
	Tập viết
	30
	Chữ hoa M ( kiểu 2)
	

	
	4
	 Sinh hoạt
	 
	Tuần 30
	

	
	
	
	
	
	

	
	Ngày ....tháng ....năm 2013
Kiểm tra, nhận xét

............................

Hiệu trưởng


TUẦN THỨ 30                                              ( Buổi chiều)                                  
                              Từ ngày 1/4  đến ngày 5/4 /2013 

	Thứ

Ngày
	Tiết
	Môn
	Tiết

PPCT
	Tên bài dạy
	Ghi chú  
  

	Thứ2
   1/4

	
	TH Toán
	
	Luyện  Ki lô mét  
	

	
	2
	 TH Tiếng Việt
	
	Luyện đọc bài: Ai ngoan sẽ được thưởng       
	

	
	3
	Thể dục  
	59
	Tâng cầu. Trò chơi: Tung vòng vào đích.
	

	
	4
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Thứ3
   2/4

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Thứ4
   3/4

	1
	BD Toán
	
	  Luyện tập    
	

	
	2
	 TH Tiếng Việt
	
	 Luyện viết chữ hoa  M kểu 2      
	

	
	3
	 BD Tiếng Việt
	
	Ôn: Từ ngữ về Bác Hồ   
	

	
	4
	
	
	 
	

	
	
	
	
	
	 

	Thứ 5    
 4/4

	1
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	

	
	3
	
	
	
	

	
	4
	
	
	
	

	Thứ 6       5/4
	1
	Thủ công  
	30
	Làm vòng đeo tay( tiết 2)
	

	
	2
	Thể dục
	60
	Tâng cầu. Trò chơi: Tung vòng vào đích.
	

	
	3
	Tiếng Anh
	
	    
	

	
	4
	Tiếng Anh
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


	
	Ngày ....tháng ....năm 2013
Kiểm tra, nhận xét

............................

Hiệu trưởng


TUẦN THỨ 31                                              ( Buổi sáng)                                  
              Từ ngày  8/4  đến ngày  12/4/2013 
	Thứ

Ngày
	Tiết
	Môn
	Tiết

PPCT
	Tên bài dạy
	Ghi chú  
GDKNS/BVMT 

	Thứ2
  8/4

	
	Chào cờ
	
	
	

	
	2
	 Tập đọc
	
	Chiếc rễ đa tròn 
	BVMT

	
	3
	  Tập đọc
	
	Chiếc rễ đa tròn 
	BVMT 

	
	4
	Toán
	151
	Luyện tập
	

	
	5
	
	 
	 
	

	Thứ3
   9/4

	1
	Toán
	152
	Phép trừ ( không nhớ) trong phạm vi 1000
	

	
	2
	Chính tả
	61
	( Nghe viết) : Việt Nam có Bác.
	

	
	3
	Mĩ thuật
	31
	Vẽ trang trí: Trang trí hình vuông
	

	
	4
	Âm nhạc
	31
	Ôn tập bài hát: Bắc Kim thang
	

	
	
	
	
	
	

	Thứ4
   10/4

	1
	Toán
	153
	Luyện tập
	

	
	2
	Tập đọc 
	
	Cây và hoa bên lăng Bác
	

	
	3
	  Đạo đức
	31
	Bảo vệ loài vật có ích ( tiết 2)
	KNS/BVMT/BĐ

	
	4
	LT và câu
	31
	Từ ngữ về Bác Hồ – Dấu chấm, dấu phẩy.
	

	
	
	
	
	
	

	Thứ 5    
 11/4

	1
	Toán
	154
	Luyện tập chung
	

	
	2
	 Chính tả
	62
	( Nghe viết) : Cây và hoa bên lăng Bác
	

	
	3
	 TNXH
	31
	Mặt trời.
	BVMT

	
	4
	Kể chuyện
	31
	Chiếc rễ đa tròn 
	BVMT

	Thứ 6       12/4
	1
	Toán
	155
	 Ôn phép trừ (không nhớ) trong phạm vi 1000
	

	
	2
	TLV
	31
	Đáp lời khen ngợi- Tả ngắn về Bác Hồ
	KNS

	
	3
	Tập viết
	31
	Chữ hoa N ( kiểu 2)
	

	
	4
	 Sinh hoạt
	
	Tuần 31
	

	
	
	
	
	
	

	
	Ngày ....tháng ....năm 2013
Kiểm tra, nhận xét

............................

Hiệu trưởng


TUẦN THỨ 31                                              ( Buổi chiều)                                  
                              Từ ngày 8/4  đến ngày 12/4 /2013 

	Thứ

Ngày
	Tiết
	Môn
	Tiết

PPCT
	Tên bài dạy
	Ghi chú  
  

	Thứ2
  8/4

	
	TH Toán
	
	Luyện tập
	

	
	2
	 TH Tiếng Việt
	
	Luyện đọc bài:Chiếc rễ đa tròn        
	

	
	3
	Thể dục  
	61
	Chuyền cầu – Trò chơi: Ném bóng trúng đích.
	

	
	4
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Thứ3
   9/4

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Thứ4
   10/4

	1
	BD Toán
	
	Ôn phép trừ ( không nhớ) trong phạm vi 1000, giải toán
	

	
	2
	 TH Tiếng Việt
	
	Luyện viết chữ hoa N( kiểu 2)
	

	
	3
	 BD Tiếng Việt
	
	Ôn Từ ngữ về Bác Hồ – Dấu chấm, dấu phẩy.
	

	
	4
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	 

	Thứ 5    
 11/4

	1
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	

	
	3
	
	
	
	

	
	4
	
	
	
	

	Thứ 6       12/4
	1
	Thủ công  
	31
	Làm con bướm ( tiết 1)
	

	
	2
	Thể dục
	62
	Chuyền cầu – Trò chơi: Ném bóng trúng đích.
	

	
	3
	Tiếng Anh
	
	
	

	
	4
	Tiếng Anh
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


	
	Ngày ....tháng ....năm 2013
Kiểm tra, nhận xét

............................

Hiệu trưởng


TUẦN THỨ 32                                              ( Buổi sáng)                                  
              Từ ngày  20/4  đến ngày  24/4/2015 

	Thứ

Ngày
	Tiết
	Môn
	Tiết

PPCT
	Tên bài dạy
	Ghi chú  
GDKNS/BVMT 

	Thứ2
  20/4

	
	Chào cờ
	
	
	

	
	2
	Toán
	156
	 Ôn phép cộng, phép trừ trong phạm vi 1000
	

	
	3
	 Tập đọc
	
	Chuyện quả bầu
	

	
	4
	  Tập đọc
	
	Chuyện quả bầu
	

	
	5
	 TNXH
	32
	Mặt trời và phương hướng
	

	Thứ3
   21/4

	1
	Toán
	157
	Luyện tập chung
	Bỏ BT5

	
	2
	Chính tả
	63
	( Nghe viết) : Chuyện quả bầu
	

	
	3
	Kể chuyện
	32
	Chuyện quả bầu
	

	
	4
	  Đạo đức
	32
	Tìm hiểu về trường học của em
	

	
	
	
	
	
	

	Thứ4
   22/4

	1
	Toán
	158
	Luyện tập chung
	

	
	2
	Tập đọc 
	
	Tiếng chổi  tre
	

	
	3
	Tập viết
	32
	Chữ hoa Q ( kiểu 2)
	

	
	4
	Âm nhạc
	32
	Ôn tập hai bài hát: Chim chích bông, Chú ếch con
	Có điều chỉnh

	
	
	
	
	
	

	Thứ 5    
 23/4

	1
	Toán
	159
	Luyện tập chung
	

	
	2
	 Chính tả
	64
	( Nghe viết) : Tiếng chổi tre.
	

	
	3
	LT và câu
	32
	Từ trái nghĩa – Dấu chấm, dấu phẩy.
	

	
	4
	Mĩ thuật
	32
	TTMT: Tìm hiểu về tượng ( tượng tròn)
	

	Thứ 6       24/4
	1
	Toán
	160
	Kiểm tra
	

	
	2
	TLV
	32
	Đáp lời từ chối. Đọc sổ liên lạc.
	KNS

	
	3
	Thủ công  
	
	 Làm con bướm ( tiết 2)
	

	
	4
	 Sinh hoạt
	
	Tuần 32
	

	
	
	
	
	
	

	
	Ngày ....tháng ....năm 2015
Kiểm tra, nhận xét

............................
Hiệu trưởng


TUẦN THỨ 32                                            ( Buổi chiều)                                  
                              Từ ngày  20/4  đến ngày 24/4 /2013 

	Thứ

Ngày
	Tiết
	Môn
	Tiết

PPCT
	Tên bài dạy
	Ghi chú  
  

	Thứ2
  20/4

	1
	 TH Tiếng Việt
	
	Luyện đọc bài : Chuyện quả bầu       
	

	
	2
	Luyện viết
	
	Luyện viết chữ hoa N kiểu 2 ( tiết 1)
	

	
	3
	BD Toán
	
	 Ôn Phép cộng, trừ trong phạm vi 1000- giải toán        
	

	
	
	
	
	
	

	Thứ3
21/4

	1
	TH Toán
	
	 Ôn phép trừ không nhớ trong phạm vi 1000    
	

	
	2
	BD Tiếng việt
	
	Từ ngữ về Bác Hồ – Dấu chấm, dấu phẩy.
	

	
	3
	Luyện viết
	
	Luyện viết chữ hoa N kiểu 2 ( tiết 2)
	

	
	
	
	
	
	

	Thứ4
  22/4

	1
	BD Toán
	
	Luyện  tập chung  
	

	
	2
	 TH Tiếng Việt
	
	Luyện đọc bài : Cây và hoa bên lăng Bác
	

	
	3
	Thể dục  
	63
	Chuyền cầu. Trò chơi: Nhanh lên bạn ơi
	

	
	
	
	
	 
	

	Thứ 5    
 23/4

	1
	Thể dục
	64
	Chuyền cầu. Trò chơi: Ném bóng trúng đích.
	

	
	2
	Tiếng Anh
	
	
	

	
	3
	Tiếng Anh
	
	
	

	
	4
	
	
	
	

	Thứ 6       24/4
	1
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	

	
	3
	
	
	
	

	
	4
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


	
	Ngày ....tháng ....năm 2015
Kiểm tra, nhận xét

............................

Hiệu trưởng


TUẦN THỨ 33                                              ( Buổi sáng)                                  
              Từ ngày  25/4  đến ngày  6/5/2015 
	Thứ

Ngày
	Tiết
	Môn
	Tiết

PPCT
	Tên bài dạy
	Ghi chú  
GDKNS/BVMT 

	Thứ7
25/4

	
	Chào cờ
	
	
	

	
	2
	 Tập đọc
	
	Bóp nát quả cam
	KNS

	
	3
	  Tập đọc
	
	Bóp nát quả cam
	KNS

	
	4
	Toán
	161
	Ôn tập các số trong phạm vi 1000
	

	
	5
	 TNXH
	33
	Mặt trăng và các vì sao
	

	Thứ2
27/4

	1
	Toán
	162
	Ôn tập các số trong phạm vi 1000( tiếp)
	

	
	2
	Chính tả
	65
	( Nghe viết) : Bóp nát quả cam
	

	
	3
	Kể chuyện
	33
	Bóp nát quả cam
	

	
	4
	  Đạo đức
	33
	 Thực hành giữ vệ sinh trường lớp sạch đẹp.
	

	
	Thứ 3/28/4/2015: Nghỉ ngày lễ Giỗ Tổ Hùng Vương

Thứ 4 đến thứ 6 : Nghỉ ngày lễ 30/4 và 1/5
	

	Thứ2
4/5

	1
	Toán
	163
	Ôn tập về phép cộng, phép trừ 
	

	
	2
	Tập đọc 
	
	Lượm
	

	
	3
	Tập viết
	33
	Chữ hoa V ( kiểu 2)
	

	
	4
	Âm nhạc
	33
	 Ôn tập một số bài hát đã học
	Có điều chỉnh

	
	
	
	
	
	

	Thứ 3
5/5

	1
	Toán
	164
	Ôn tập về phép cộng, phép trừ.( Tiếp)
	

	
	2
	 Chính tả
	66
	( Nghe viết) : Lượm
	

	
	3
	LT và câu
	33
	Từ ngữ chỉ nghề nghiệp.
	

	
	4
	Mĩ thuật
	33
	Vẽ theo mẫu: Vẽ cái bình đựng nước
	

	Thứ 4                  6/5
	1
	Toán
	165
	Ôn tập về phép nhân, phép chia.
	

	
	2
	TLV
	33
	Đáp lời an ủi. Kể chuyện được chứng kiến.
	KNS

	
	3
	Thủ công  
	33
	Ôn tập, thực hành thi khéo tay, làm đồ chơi theo ý thích
	

	
	4
	 Sinh hoạt
	
	Tuần 33
	

	
	
	
	
	
	

	
	Ngày ....tháng ....năm 2015
Kiểm tra, nhận xét

............................

Hiệu trưởng


TUẦN THỨ 33                                            ( Buổi chiều)                                  
                              Từ ngày 25/4  đến ngày 6/5 /2015 

	Thứ

Ngày
	Tiết
	Môn
	Tiết

PPCT
	Tên bài dạy
	Ghi chú  
  

	Thứ7
  25/4

	1
	 TH Tiếng Việt
	
	Luyện đọc bài :   Bóp nát quả cam     
	

	
	2
	Luyện viết
	
	Luyện viết chữ hoa  Q ( kiểu 2)-Tiết 1
	

	
	3
	BD Toán
	
	Ôn tập các số trong phạm vi 1000
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Thứ2
  27/4

	1
	TH Toán
	
	Ôn tập các số trong phạm vi 1000  
	

	
	2
	 BD Tiếng Việt
	
	Từ trái nghĩa. Dấu chấm, dấu phẩy
	

	
	3
	Luyện viết
	
	Luyện viết chữ hoa  Q ( kiểu 2)-Tiết 2
	

	
	
	
	
	
	

	                          Thứ 3/28/4/2015: Nghỉ ngày lễ Giỗ Tổ Hùng Vương
                          Thứ 4 đến thứ 6 : Nghỉ ngày lễ 30/4 và 1/5

	Thứ2
  4/5

	1
	BD Toán
	
	Ôn tập về phép cộng, phép trừ.    
	

	
	2
	 TH Tiếng Việt
	
	Luyện đọc bài : Tiếng chổi tre
	

	
	3
	Thể dục  
	65
	Chuyền cầu. Trò chơi: Ném bóng trúng đích.
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	 
	

	Thứ 3    
 5/5

	1
	Thể dục
	66
	Chuyền cầu: Trò chơi: Con cóc là cậu ông trời.
	

	
	2
	Tiếng Anh
	
	
	

	
	3
	Tiếng Anh
	
	
	

	
	4
	
	
	
	

	Thứ 4       6/5
	1
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	

	
	3
	
	
	
	

	
	4
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	Ngày ....tháng ....năm 2015
Kiểm tra, nhận xét

............................

Hiệu trưởng


TUẦN THỨ 34                                             ( Buổi sáng)                                  
              Từ ngày   7/5  đến ngày 13/5/2015 
	Thứ

Ngày
	Tiết
	Môn
	Tiết

PPCT
	Tên bài dạy
	Ghi chú  
GDKNS/BVMT 

	Thứ 5
  7/5
 
	
	Chào cờ 
	
	    
	

	
	2
	Toán
	166
	Ôn tập về phép nhân, phép chia ( tiếp)
	Bỏ BT4

	
	3
	 Tập đọc
	
	Người làm đồ chơi
	KNS

	
	4
	  Tập đọc
	
	Người làm đồ chơi
	KNS

	
	5
	 TNXH
	34
	 Ôn tập : Tự nhiên
	

	Thứ 6
   8/5

	1
	Toán
	167
	Ôn tập về đại lượng
	Bỏ BT3

	
	2
	Chính tả
	67
	( Nghe viết) : Người làm đồ chơi
	

	
	3
	Kể chuyện
	34
	Người làm đồ chơi
	

	
	4
	  Đạo đức
	34
	Tìm hiểu cuộc sống xung quanh em
	

	
	
	
	
	
	

	Thứ 2
 11/5

	1
	Toán
	168
	Ôn tập về đại lượng ( tiếp)
	

	
	2
	Tập đọc 
	
	Đàn bê của anh Hồ Giáo
	

	
	3
	Tập viết
	34
	Ôn các chữ hoa A,M, N, Q, V( kiểu 2)
	

	
	4
	Âm nhạc
	34
	Ôn tập và biểu diễn bài hát
	Có điều chỉnh

	
	
	
	
	
	

	Thứ 3                12/5
	1
	Toán
	169
	Ôn tập về hình học
	

	
	2
	LT và câu
	34
	Từ trái nghĩa – Từ chỉ nghề nghiệp
	

	
	3
	 Chính tả
	68
	(Nghe - viết ): Đàn bê của anh Hồ Giáo
	

	
	4
	Mĩ thuật
	34
	Vẽ tranh : Đề tài phong cảnh
	Có điều chỉnh

	Thứ 4        13/5
	1
	Toán
	170
	Kiểm tra cuối học kì II
	

	
	2
	TLV
	
	Kiểm tra cuối học kì II
	

	
	3
	
	
	
	

	
	4
	
	
	
	

	
	
	
	
	 
	

	
	Ngày ....tháng ....năm 2015
Kiểm tra, nhận xét

............................

Hiệu trưởng


TUẦN THỨ 34                                            ( Buổi chiều)                                  
                              Từ ngày  7/5  đến ngày 13/5 /2015 

	Thứ

Ngày
	Tiết
	Môn
	Tiết

PPCT
	Tên bài dạy
	Ghi chú  
  

	Thứ5
  7/5

	1
	 TH Tiếng Việt
	
	Luyện đọc bài: Người làm đồ chơi
	

	
	2
	Luyện viết
	
	Luyện viết chữ hoa : V kiểu 2 ( tiết 1)
	

	
	3
	BD Toán
	
	Ôn tập về phép nhân và phép chia
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Thứ6
   8/5

	1
	TH Toán
	
	Ôn tập về phép nhân, phép chia (tiếp)  
	

	
	2
	BD TV
	
	Đáp lời khen ngợi. Tả ngắn về Bác Hồ
	

	
	3
	Luyện viết
	
	Luyện viết chữ hoa : V  kiểu 2 (tiết 2) 
	

	
	
	
	
	
	

	Thứ 2
11/5

	1
	BD Toán
	
	Ôn tập về  đại lượng    
	

	
	2
	 TH Tiếng Việt
	
	Luyện đọc bài: Lượm
	

	
	3
	Thể dục  
	67
	Chuyền cầu
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Thứ 3                12/5
	1
	Thể dục
	68
	Chuyền cầu
	

	
	2
	Tiếng Anh
	
	
	

	
	3
	Tiếng Anh
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Thứ 4        13/5
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Kiểm tra cuối học kì II
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	Ngày ....tháng ....năm 2015
Kiểm tra, nhận xét

............................

Hiệu trưởng


TUẦN THỨ 35                                              ( Buổi sáng)                                  
              Từ ngày  14/5  đến ngày 20/5/2015 

	Thứ

Ngày
	Tiết
	Môn
	Tiết

PPCT
	Tên bài dạy
	Ghi chú  
GDKNS/BVMT 

	Thứ 5
   14/5

	1
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	

	
	3
	
	
	Nghỉ : chấm bài kiểm tra cuối học kì II
	

	
	4
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Thứ6
15/5
	1
	
	
	
	

	
	2
	
	
	Nghỉ : chấm bài kiểm tra cuối học kì II
	

	
	3
	
	
	
	

	
	4
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 Thứ2

18/5

	1
	Toán
	171
	Ôn tập về hình học.
	

	
	2
	TLV
	34
	Kể ngắn về người thân
	

	
	3
	Thủ công  
	34
	Ôn tập thực hành. Thi khéo tay: Làm đồ chơi theo ý thích.
	

	
	4
	 Sinh hoạt
	
	Tuần 34
	

	
	5
	
	 
	
	

	Thứ 3    
19/5 

	1
	  Tiếng việt
	
	 Ôn tập tiết 1.
	

	
	2
	Tiếng việt  
	
	 Ôn tập tiết 2.
	

	
	3
	Toán
	172
	Luyện tập chung
	

	
	4
	 TNXH
	35
	Ôn tập: Tự nhiên
	

	Thứ4

20 /5        
	1
	Toán
	173
	Luyện tập chung
	

	
	2
	Tiếng việt
	
	Ôn tập tiết 3
	

	
	3
	Tiếng việt
	
	Ôn tập tiết 4
	

	
	4
	  Đạo đức
	35
	 Thực hành kĩ năng cuối học kì II và cuối năm
	

	
	
	
	
	
	

	
	Ngày ....tháng ....năm 2015
Kiểm tra, nhận xét

............................

Hiệu trưởng
	
	
	Tuần 35


TUẦN THỨ 35                                            ( Buổi chiều)                                  
                              Từ ngày 14/5  đến ngày 20/5 /2015 

	Thứ

Ngày
	Tiết
	Môn
	Tiết

PPCT
	Tên bài dạy
	Ghi chú  
  

	Thứ 5
   14/5

	
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	

	
	3
	
	
	Nghỉ : chấm bài kiểm tra
	

	
	4
	
	 
	
	

	
	
	
	
	
	

	Thứ6
  15/5
	1
	
	
	
	

	
	2
	
	
	Nghỉ : chấm bài kiểm tra
	

	
	3
	
	
	
	

	
	4
	
	
	
	

	 Thứ2

18/5

	1
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	

	
	3
	
	
	
	

	
	4
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Thứ3    
19/5 

	1
	TH TV
	
	Luyện đọc bài:  Cháy nhà hàng xóm
	

	
	2
	BD Toán
	
	Ôn luyện chung
	

	
	3
	Luyện viết  
	
	 Luyện viết chữ hoa A, M, N,Q, V

( kiểu 2)  -  tiết 1
	

	
	4
	
	
	
	

	Thứ4

20 /5        
	1
	TH Toán
	
	Luyện  tập chung
	

	
	2
	BD TV
	
	 Luyện viết: Đàn bê của anh Hồ Giáo
	

	
	3
	Luyện viết
	
	 Luyện viết chữ hoa A, M, N,Q, V

( kiểu 2) – tiết 2
	

	
	4
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	Ngày ....tháng ....năm 2015
Kiểm tra, nhận xét

............................

Hiệu trưởng


TUẦN THỨ 36                                              ( Buổi sáng)                                  
              Từ ngày  21/5  đến ngày 22/5/2015 

	Thứ

Ngày
	Tiết
	Môn
	Tiết

PPCT
	Tên bài dạy
	Ghi chú  
GDKNS/BVMT 

	Thứ 5
   21/5

	1
	Toán
	174
	 Luyện tập chung
	

	
	2
	Tiếng việt  
	
	Ôn tập tiết 5
	

	
	3
	  Tiếng việt  
	
	Ôn tập tiết 6
	

	
	4
	Âm nhạc
	35
	Ôn tập và biểu diễn bài hát
	

	
	5
	
	
	
	

	Thứ6
22/5
	1
	Toán
	175
	 Luyện tập chung
	

	
	2
	Tiếng việt  
	
	Ôn tập tiết 7
	

	
	3
	Tiếng việt
	
	Ôn tập tiết 8
	

	
	4
	Mĩ thuật
	35
	Trưng bày kết quả học tập của học sinh
	

	
	
	
	
	
	

	
	1
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	

	
	3
	
	
	
	

	
	4
	
	
	
	

	
	5
	
	 
	
	

	
	1
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	

	
	3
	
	
	
	

	
	4
	
	
	
	

	
	1
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	

	
	3
	
	
	
	

	
	4
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	Ngày ....tháng ....năm 2015
Kiểm tra, nhận xét

............................

Hiệu trưởng
	
	
	Tuần 35


TUẦN THỨ 36                                           ( Buổi chiều)                                  
                              Từ ngày 21/5  đến ngày 22/5 /2015 

	Thứ

Ngày
	Tiết
	Môn
	Tiết

PPCT
	Tên bài dạy
	Ghi chú  
  

	Thứ 5
   21/5

	   1
	BD Toán
	
	Ôn tập chung
	

	
	2
	 TH Tiếng Việt
	
	Ôn tập
	

	
	3
	Thể dục  
	69
	Chuyền cầu
	

	
	
	
	 
	
	

	
	
	
	
	
	

	Thứ6
  22/5
	1
	Thể dục
	70
	Tổng kết năm học
	

	
	2
	Tiếng Anh
	
	
	

	
	3
	Tiếng Anh
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	Ngày ....tháng ....năm 2015
Kiểm tra, nhận xét

............................

Hiệu trưởng


